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VĂN BẢN ĐỌC

Trước khi đọc

Đọc văn bản

Bài học đường đời đầu tiên(1)
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(1)
Bởi tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực nên tôi chóng lớn lắm. Chẳng bao lâu, tôi đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng. Đôi càng tôi mẫm(3) bóng. Những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt. 

)

)

)

THEO DÕI

VĂN BẢN 1

2(3)

Một buổi chiều, tôi ra đứng cửa hang như mọi khi, xem hoàng hôn xuống.

Mấy hôm nọ, trời mưa lớn, trên những hồ ao quanh bãi trước mặt, nước 

dâng trắng mênh mông. Nước đầy và nước mới thì cua cá cũng tấp nập xuôi 

ngược, thế là bao nhiêu cò, sếu, vạc, cốc, le(1), sâm cầm(2), vịt trời, bồ nông, 

mòng, két(3) ở các bãi sông xơ xác tận đâu cũng bay cả về vùng nước mới để 

kiếm mồi. Suốt ngày, họ cãi cọ om bốn góc đầm, có khi chỉ vì tranh một mồi tép. 

Có những anh Cò gầy vêu vao ngày ngày bì bõm lội bùn tím cả chân mà vẫn 

hếch mỏ, chẳng được miếng nào. Khổ quá, những kẻ yếu đuối, vật lộn cật lực 

thế mà cũng không sống nổi. Tôi đứng trong bóng nắng chiều toả xuống ánh 

nước cửa hang mà suy nghĩ việc đời như thế.

Bỗng thấy chị Cốc từ dưới mặt nước bay lên, đến đậu gần hang tôi, cách có 

mấy bước. Chừng rớ(4) được món nào, vừa chén xong, chị ta tìm đến đứng chỗ 

mát rỉa lông, rỉa cánh và chùi mép.

Tính tôi hay nghịch ranh(5). Chẳng bận đến tôi, 

tôi cũng nghĩ mưu trêu chị Cốc. Tôi cất tiếng gọi 

Dế Choắt. Nghe tiếng thưa, tôi hỏi:

– Chú mình muốn cùng tớ đùa vui không?

– Đùa trò gì? Em đương lên cơn hen đây, hừ hừ...

– Đùa chơi một tí.

– Hừ… hừ... Cái gì thế?

– Con mụ Cốc kia kìa.

Dế Choắt ra cửa, hé mắt nhìn chị Cốc. Rồi hỏi tôi:

– Chị Cốc béo xù đứng trước cửa nhà ta ấy hả?

– Ừ.

– Thôi thôi... hừ hừ... Em xin vái cả sáu tay. Anh đừng trêu vào... 

Anh phải sợ...

Tôi quắc mắt:

– Sợ gì? Mày bảo tao sợ cái gì? Mày bảo tao còn biết sợ ai hơn tao nữa!

(1) Le le le

(2)

(3) Mòng, két
(4)

(5)
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Nhan đề bài thơ là Mây và sóng nhưng nhà thơ Ta-go không đưa người đọc lãng du tới những xứ sở thần tiên xa xôi, mà dẫn chúng ta về giữa cuộc đời bình dị để cảm nhận và xúc động trước tình mẹ con thiêng liêng bất diệt. Đi theo câu chuyện được nhà thơ kể bằng giọng chậm rãi, êm ái với những chi tiết thật đắt, người đọc đồng cảm với tình yêu mẹ tha thiết, mong muốn luôn được ở bên mẹ của em bé  
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3.  SAU KHI NÓI

Củng cố, mở rộng

Cô bé bán diêm

Thực hành đọc

Chúng ta đã không cứu được mẹ con, nhưng chúng ta có thể giúp con. Chúng 
ta đã bảo vệ con từ khoảnh khắc con mổ vỡ lớp vỏ trứng ra đời. Chúng ta đã 
dành cho con sự chăm sóc mà không hề nghĩ tới việc biến con thành một con 
mèo. Chúng ta yêu con như yêu một con hải âu. Chúng ta cảm thấy con cũng 
yêu chúng ta như vậy, chúng ta là bạn con, là gia đình của con, và chúng ta 
muốn con biết rằng nhờ con, chúng ta đã học được một điều đáng để tự hào: 
Chúng ta học được cách trân trọng, quý mến và yêu thương một kẻ không 
giống chúng ta. Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó 
giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó khăn, và 
con đã giúp chúng ta làm được điều đó. Con là chim hải âu, và con phải sống 
cuộc đời của một con hải âu. Con phải bay. Khi con đã học hành tử tế, Lắc-ki,  
ta hứa với con rằng con sẽ thấy hạnh phúc lắm, và sau đó tình cảm của chúng 
ta dành cho nhau thậm chí còn sâu sắc và đẹp đẽ hơn, bởi đó là tấm chân tình 
giữa hai loài vật hoàn toàn khác nhau.”

“Con sợ bay lắm”, Lắc-ki léc quéc, đứng dậy.“Khi con tập bay, ta sẽ ở đó với con”, Gióc-ba thầm thì, liếm đầu Lắc-ki.  
“Ta đã hứa với mẹ con rồi.”

Con hải âu nhỏ và con mèo mun to đùng, mập ú cùng bước đi – con 
mèo dịu dàng liếm đầu con hải âu và con chim duỗi một cánh vắt ngang 
lưng con mèo.

 (Lu-i Xe-pun-ve-da, Chuyện con mèo dạy hải âu bay, Phương Huyền dịch,  NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, 2017, tr. 99 – 104)
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LỜI NÓI ĐẦU

Các em thân mến!

Sách giáo khoa Ngữ văn 6 – Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của  
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ đồng hành cùng các em trong năm học 
đầu tiên ở cấp Trung học cơ sở. Ngữ văn 6 giúp các em phát triển hiệu quả 
năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học nhờ hệ thống ngữ liệu có tính thẩm 
mĩ cao, giàu tính nhân văn, gần gũi với thực tiễn cuộc sống, được khai thác 
thông qua các hoạt động dạy học thiết kế theo phương pháp dạy học Ngữ 
văn hiện đại. Sách được biên soạn theo mô hình sách giáo khoa phát triển 
phẩm chất và năng lực của người học, đồng thời có kế thừa kinh nghiệm và 
thành tựu trong lĩnh vực nghiên cứu, biên soạn sách giáo khoa và dạy học 
Ngữ văn lâu nay tại Việt Nam. Các hoạt động đọc, viết, nói và nghe được 
thiết kế thành “xương sống” của mỗi bài học, kết nối chặt chẽ với nhau và 
với trung tâm của bài học là văn bản. 

Ngữ văn 6 thiết kế các bài học theo cách lồng ghép hệ thống chủ đề với hệ 
thống các thể loại, loại văn bản. Cách triển khai này vừa bảo đảm mục tiêu 
phát triển hiệu quả năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học cho các em, vừa 
khơi gợi được trải nghiệm, hứng thú của người học, qua đó bồi dưỡng cho 
các em những đức tính, phẩm chất tốt đẹp. Với Ngữ văn 6, tập một, qua các 
văn bản truyện ngắn, thơ, kí trong các bài học Tôi và các bạn, Gõ cửa trái tim,  
Yêu thương và chia sẻ, Quê hương yêu dấu, Những nẻo đường xứ sở, các em 
sẽ thấu hiểu được chính mình, biết yêu hơn gia đình, bạn bè, quê hương 
và nuôi dưỡng lòng nhân ái, khoan dung đối với con người. Ngữ văn 6, 
tập hai đưa các em đến với các truyền thuyết về những người anh hùng  
có khát vọng cao cả, lập được chiến công phi thường vì cộng đồng qua 
Chuyện kể về những người anh hùng; hiểu sâu sắc hơn về giá trị đạo 
đức và nhân sinh qua các câu chuyện quen thuộc của Thế giới cổ tích.  
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Các em thân mến!
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Các em cũng có cơ hội bày tỏ ý kiến về những vấn đề trong cuộc sống, có 
ý thức tôn trọng sự khác biệt và đa dạng của cuộc sống qua bài Khác biệt  
và gần gũi; học cách tiếp cận và phân tích thông tin để có cách ứng xử 
đúng đắn với con người và thiên nhiên qua bài Trái Đất – ngôi nhà chung.  
Cuối cùng, Cuốn sách tôi yêu, một bài học được thiết kế dưới dạng “dự án 
đọc sách”, sẽ mang lại cho các em những khoảnh khắc đầy hứng thú với 
những trang sách được các em yêu thích và lựa chọn. Các em không chỉ 
đọc mà còn được “gặp gỡ” nhà văn, sáng tạo cùng tác giả, bộc lộ tình yêu và  
niềm đam mê với sách – người bạn, người thầy thân thiết của mỗi học sinh. 

Với các bài học trong Ngữ văn 6, các em sẽ có những trải nghiệm khó 
quên trên hành trình khám phá vẻ đẹp của ngôn ngữ và văn học, qua đó 
hiểu hơn về con người và cuộc sống. 

Chúc các em có nhiều niềm vui và thành công trong học tập! 
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VĂN BẢN ĐỌC

Trước khi đọc

Đọc văn bản

Bài học đường đời đầu tiên(1)

(1)

Bởi tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực 
nên tôi chóng lớn lắm. Chẳng bao lâu, tôi đã trở thành 
một chàng dế thanh niên cường tráng. Đôi càng tôi 
mẫm(3) bóng. Những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ 
cứng dần và nhọn hoắt. 
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Thỉnh thoảng, muốn thử sự lợi hại của những chiếc vuốt, tôi co cẳng lên, 
đạp phanh phách vào các ngọn cỏ. Những ngọn cỏ gãy rạp, y như có nhát dao 
vừa lia qua. Đôi cánh tôi, trước kia ngắn hủn hoẳn(1) bây giờ thành cái áo dài 
kín xuống tận chấm đuôi. Mỗi khi tôi vũ(2) lên, đã nghe tiếng phành phạch 
giòn giã. Lúc tôi đi bách bộ thì cả người tôi rung rinh một màu nâu bóng mỡ 
soi gương được và rất ưa nhìn. Đầu tôi to ra và nổi từng tảng, rất bướng. Hai 
cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy 
làm việc. Sợi râu tôi dài và uốn cong một vẻ rất đỗi hùng dũng(3). Tôi lấy làm 
hãnh diện với bà con về cặp râu ấy lắm. Cứ chốc chốc tôi lại trịnh trọng và 
khoan thai đưa cả hai chân lên vuốt râu.

Tôi đi đứng oai vệ. Mỗi bước đi, tôi làm 
điệu dún dẩy(4) các khoeo chân, rung lên 
rung xuống hai chiếc râu. Cho ra kiểu 
cách con nhà võ. Tôi tợn(5) lắm. Dám cà 
khịa(6) với tất cả mọi bà con trong xóm. 
Khi tôi to tiếng thì ai cũng nhịn, không 
ai đáp lại. Bởi vì quanh quẩn, ai cũng 
quen thuộc mình cả. Không nói, có lẽ 
họ nể hơn là sợ. Nhưng tôi lại tưởng thế 
là không ai dám ho he(7). Ấy vậy, tôi cho 
là tôi giỏi. Những gã xốc nổi(8) thường 
lầm cử chỉ ngông cuồng là tài ba. Tôi 
đã quát mấy chị Cào Cào ngụ(9) ngoài 
đầu bờ, khiến mỗi lần thấy tôi đi qua, 
các chị phải núp khuôn mặt trái xoan 
dưới nhánh cỏ, chỉ dám đưa mắt lên 
nhìn trộm. Thỉnh thoảng, tôi ngứa chân  
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đá một cái, ghẹo anh Gọng Vó(1) lấm láp vừa ngơ ngác dưới đầm lên. Tôi càng 
tưởng tôi là tay ghê gớm, có thể sắp đứng đầu thiên hạ rồi.

(2)
Chao ôi, có biết đâu rằng: hung hăng, hống hách láo chỉ tổ đem thân mà 

trả nợ những cử chỉ ngu dại của mình thôi. Tôi đã phải trải cảnh như thế. 
Thoát nạn rồi, mà còn ân hận quá, ân hận mãi. Thế mới biết, nếu đã trót 
không suy tính, lỡ xảy ra những việc dại dột, dù về sau có hối(2) cũng không 
thể làm lại được.

Câu chuyện ân hận đầu tiên mà tôi ghi nhớ suốt đời.
Bên hàng xóm tôi có cái hang của Dế Choắt.  

Dế Choắt là tên tôi đã đặt cho nó một cách chế giễu 
và trịch thượng(3) thế. Choắt nọ có lẽ cũng trạc tuổi 
tôi. Nhưng vì Choắt bẩm sinh yếu đuối nên tôi coi 
thường và gã cũng sợ tôi lắm.

Cái chàng Dế Choắt, người gầy gò và dài lêu nghêu như một gã nghiện thuốc 
phiện(4). Đã thanh niên rồi mà cánh chỉ ngắn củn đến giữa lưng, hở cả mạng 
sườn như người cởi trần mặc áo gi-lê(5). Đôi càng bè bè(6), nặng nề, trông đến 
xấu. Râu ria gì mà cụt có một mẩu, và mặt mũi thì lúc nào cũng ngẩn ngẩn 
ngơ ngơ. Đã vậy, tính nết lại ăn xổi ở thì(7) (thật chỉ vì ốm đau luôn, không làm 
được), có một cái hang ở cũng chỉ bới nông sát mặt đất, không biết đào sâu rồi 
khoét ra nhiều ngách như hang tôi. 

Một hôm, tôi sang chơi, thấy trong nhà luộm thuộm, bề bộn, tôi bảo:
– Sao chú mày sinh sống cẩu thả(8) quá như thế! 

Nhà cửa đâu mà tuềnh toàng(9). Ngộ có kẻ nào  
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đến phá thì thật chú chết ngay đuôi(1)! Này thử xem: khi chú chui vào tổ, 
lưng chú phải lồm cồm đụng sát lên tận mặt đất, làm cho ai trên vệ cỏ nhìn 
sang cũng biết chú đương đi đứng chỗ nào trong tổ. Phỏng thử(2) có thằng 
chim Cắt nó nhòm thấy, nó tưởng mồi, nó mổ một phát, nhất định trúng 
giữa lưng chú, thì chú có mà đi đời! Ôi thôi, chú mày ơi! Chú mày có lớn mà 
chẳng có khôn.

Ngẫm ra thì tôi chỉ nói lấy sướng miệng tôi. Còn Dế Choắt than thở thế 
nào, tôi cũng không để tai. Hồi ấy, tôi có tính tự đắc(3), cứ miệng mình nói 
tai mình nghe chứ không biết nghe ai, thậm chí cũng chẳng để ý có ai nghe 
mình không.

Dế Choắt trả lời tôi bằng một giọng rất buồn rầu:
– Thưa anh, em cũng muốn khôn nhưng khôn không được. Đụng đến việc 

là em thở rồi, không còn hơi sức đâu mà đào bới nữa. Lắm khi em cũng nghĩ 
nỗi nhà cửa như thế này là nguy hiểm, nhưng em nghèo sức quá, em đã nghĩ 
ròng rã hàng mấy tháng cũng không biết làm thế nào. Hay là bây giờ em nghĩ 
thế này... Song anh có cho phép nói em mới dám nói...

Rồi Dế Choắt loanh quanh, băn khoăn. Tôi phải bảo:
– Được, chú mình cứ nói thẳng thừng ra nào. 
Dế Choắt nhìn tôi mà rằng:
– Anh đã nghĩ thương em như thế thì hay là anh đào giúp cho em một cái 

ngách sang bên nhà anh, phòng khi tắt lửa tối đèn(4) có đứa nào đến bắt nạt 
thì em chạy sang...

Chưa nghe hết câu, tôi đã hếch răng lên, xì một hơi rõ dài. Rồi, với điệu bộ 
khinh khỉnh, tôi mắng:

– Hức! Thông ngách sang nhà ta? Dễ nghe nhỉ! Chú mày hôi như cú mèo 
thế này, ta nào chịu được. Thôi, im cái điệu hát mưa dầm sùi sụt ấy đi. Đào tổ 
nông thì cho chết!

Tôi về, không một chút bận tâm.
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(3)
Một buổi chiều, tôi ra đứng cửa hang như mọi khi, xem hoàng hôn xuống.
Mấy hôm nọ, trời mưa lớn, trên những hồ ao quanh bãi trước mặt, nước 

dâng trắng mênh mông. Nước đầy và nước mới thì cua cá cũng tấp nập xuôi 
ngược, thế là bao nhiêu cò, sếu, vạc, cốc, le(1), sâm cầm(2), vịt trời, bồ nông, 
mòng, két(3) ở các bãi sông xơ xác tận đâu cũng bay cả về vùng nước mới để 
kiếm mồi. Suốt ngày, họ cãi cọ om bốn góc đầm, có khi chỉ vì tranh một mồi tép. 
Có những anh Cò gầy vêu vao ngày ngày bì bõm lội bùn tím cả chân mà vẫn 
hếch mỏ, chẳng được miếng nào. Khổ quá, những kẻ yếu đuối, vật lộn cật lực 
thế mà cũng không sống nổi. Tôi đứng trong bóng nắng chiều toả xuống ánh 
nước cửa hang mà suy nghĩ việc đời như thế.

Bỗng thấy chị Cốc từ dưới mặt nước bay lên, đến đậu gần hang tôi, cách có 
mấy bước. Chừng rớ(4) được món nào, vừa chén xong, chị ta tìm đến đứng chỗ 
mát rỉa lông, rỉa cánh và chùi mép.

Tính tôi hay nghịch ranh(5). Chẳng bận đến tôi, 
tôi cũng nghĩ mưu trêu chị Cốc. Tôi cất tiếng gọi 
Dế Choắt. Nghe tiếng thưa, tôi hỏi:

– Chú mình muốn cùng tớ đùa vui không?
– Đùa trò gì? Em đương lên cơn hen đây, hừ hừ...
– Đùa chơi một tí.
– Hừ… hừ... Cái gì thế?
– Con mụ Cốc kia kìa.
Dế Choắt ra cửa, hé mắt nhìn chị Cốc. Rồi hỏi tôi:
– Chị Cốc béo xù đứng trước cửa nhà ta ấy hả?
– Ừ.
– Thôi thôi... hừ hừ... Em xin vái cả sáu tay. Anh đừng trêu vào... 

Anh phải sợ...
Tôi quắc mắt:
– Sợ gì? Mày bảo tao sợ cái gì? Mày bảo tao còn biết sợ ai hơn tao nữa!
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Có những anh Cò gầy vêu vao ngày ngày bì bõm lội bùn tím cả chân mà vẫn 
hếch mỏ, chẳng được miếng nào. Khổ quá, những kẻ yếu đuối, vật lộn cật lực
thế mà cũng không sống nổi. Tôi đứng trong bóng nắng chiều toả xuống ánh
nước

Bỗng thấy chị Cốc từ dưới mặt nước bay lên, đến đậu gần hang tôi, cách có 
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rỉa lông, rỉa cánh và chùi mép.
ính tôi hay nghịch ranh(5). Chẳng bận đến tôi, 
ũng nghĩ mưu trêu chị Cốc. Tôi cất tiếng gọi

Choắt. Nghe tiếng thưa, tôi hỏi:
Chú mình muốn cùng tớ đùa vui không?
Đùa trò gì? Em đương lên cơn hen đây, hừ hừ...
Đùa chơi một tí.
Hừ… hừ... Cái gì thế?
Con mụ Cốc kia kìa.
ế Choắt ra cửa, hé mắt nhìn chị Cốc. Rồi hỏi tôi:
Chị Cốc béo xù đứng trước cửa nhà ta ấy hả?
Ừ.
Thôi thôi... hừ hừ... Em xin vái cả sáu tay. Anh đừng trêu vào.
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– Thưa anh, thế thì,... hừ hừ... em xin sợ. Mời anh cứ đùa một mình thôi.
Tôi lại mắng Dế Choắt và bảo:
– Giương mắt ra xem tao trêu con mụ Cốc đây này. 
Tôi rình đến lúc chị Cốc rỉa cánh quay đầu lại phía cửa tổ tôi, tôi cất 

giọng véo von:
  Cái Cò, cái Vạc, cái Nông,
 Ba cái cùng béo, vặt lông cái nào?
  Vặt lông cái Cốc cho tao,
 Tao nấu, tao nướng, tao xào, tao ăn.

Chị Cốc thoạt nghe tiếng hát từ trong đất văng vẳng lên, không hiểu như 
thế nào, giật nảy hai đầu cánh, muốn bay. Đến khi định thần(1) lại, chị mới 
trợn tròn mắt, giương cánh lên như sắp đánh nhau. Chị lò dò về phía cửa 
hang tôi, hỏi:

– Đứa nào cạnh khoé(2) gì tao thế? Đứa nào cạnh khoé gì tao thế? 
Tôi chui tọt ngay vào hang, lên 

giường nằm khểnh bắt chân chữ 
ngũ(3). Bụng nghĩ thú vị: “Mày tức 
thì mày cứ tức, mày ghè vỡ đầu 
mày ra cho nhỏ đi, nhỏ đến đâu 
thì mày cũng không chui nổi vào 
tổ tao đâu!”.

Một tai hoạ đến mà đứa ích kỉ 
thì không thể biết trước được. Đó 
là: không trông thấy tôi, nhưng chị 
Cốc đã trông thấy Dế Choắt đang 
loay hoay trong cửa hang. Chị Cốc 
liền quát lớn:

– Mày nói gì?
– Lạy chị, em nói gì đâu! 
Rồi Dế Choắt lủi vào.
– Chối hả? Chối này! Chối này!
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Mỗi câu “Chối này” chị Cốc lại giáng một mỏ xuống. Mỏ Cốc như cái dùi 
sắt, chọc xuyên cả đất. Rúc trong hang mà bị trúng hai mỏ, Choắt quẹo xương 
sống lăn ra kêu váng. Núp tận đáy đất mà tôi cũng 
khiếp, nằm im thít. Như đã hả cơn tức, chị Cốc đứng 
rỉa lông cánh một lát nữa rồi lại bay là xuống đầm 
nước, không chút để ý đến cảnh khổ đau vừa gây ra.

Biết chị Cốc đi rồi, tôi mới mon men bò lên. Trông thấy tôi, Dế Choắt khóc 
thảm thiết.

Tôi hỏi một câu ngớ ngẩn:

– Sao? Sao?

Choắt không dậy được nữa, nằm thoi thóp. Thấy thế tôi hốt hoảng quỳ 
xuống, nâng đầu Choắt lên mà than rằng:

– Nào tôi đâu biết cơ sự(1) lại ra nông nỗi này! Tôi 
hối lắm. Tôi hối hận lắm! Anh mà chết là chỉ tại cái 
tội ngông cuồng dại dột của tôi. Tôi biết làm thế nào 
bây giờ?

Tôi không ngờ Dế Choắt nói với tôi một câu như thế này:

– Thôi, tôi ốm yếu quá rồi, chết cũng được. Nhưng trước khi nhắm mắt, tôi 
khuyên anh: ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, 
sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình đấy.

Thế rồi Dế Choắt tắt thở. Tôi thương lắm. Vừa thương vừa ăn năn tội mình. 
Giá tôi không trêu chị Cốc thì đâu đến nỗi Choắt việc gì. Cả tôi nữa, nếu 
không nhanh chân chạy vào hang thì tôi cũng chết toi rồi.

Tôi đem xác Dế Choắt đến chôn vào một vùng cỏ bùm tum(2). Tôi đắp 
thành nấm mộ to. Tôi đứng lặng giờ lâu, nghĩ về bài học đường đời đầu tiên.

(Tô Hoài – Tác phẩm văn học được Giải thưởng Hồ Chí Minh,  
quyển II, NXB Văn học, Hà Nội, 2005, tr. 874 – 880)
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Sau khi đọc

Em có biết?
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Sau khi đọc

9

Em có biết?



TỪ ĐƠN VÀ TỪ PHỨC

  

NGHĨA CỦA TỪ NGỮ

BIỆN PHÁP TU TỪ

Nhận biết từ đơn và từ phức

20

TỪ ĐƠN VÀ TỪ PHỨCỨỨ

  

NGHĨA

BIỆN PHÁP TU TỪ

Nhận biết từ đơn và từ phức

20

A CỦA TỪ NGỮTỪ TỪ NNGỮ



Trước khi đọc

Đọc văn bản

Nếu cậu muốn có một người bạn(1)…

Thế rồi một con cáo xuất hiện(3):
–  Xin chào –  con cáo nói.
–  Xin chào – hoàng tử bé lịch sự trả lời rồi quay 

người lại nhưng không nhìn thấy gì.
–  Mình ở đây –  giọng nói vang lên – dưới cây táo…
–  Bạn là ai? – Hoàng tử bé hỏi. – Bạn dễ thương quá…
–  Mình là cáo – con cáo trả lời.
– Lại đây chơi với mình đi – hoàng tử bé đề nghị 

nó. – Mình buồn quá…
– Mình không thể chơi với bạn được – con cáo 

nói. – Mình chưa được cảm hoá(4).
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– À! Xin lỗi! – Hoàng tử bé thốt lên.
Nhưng sực nhớ ra, cậu hỏi lại: 
– “Cảm hoá” nghĩa là gì?
– Bạn không phải người ở đây – con cáo nói – bạn đi tìm gì vậy?
– Mình đi tìm con người. – Hoàng tử bé nói. – “Cảm hoá” nghĩa là gì?
– Con người – con cáo nói – họ có súng và họ đi săn. Thật là phiền toái! Họ 

còn nuôi gà nữa. Đó là chuyện được nhất ở họ. Bạn có tìm gà không?
– Không, mình đi tìm bạn bè. “Cảm hoá” nghĩa là gì?
– Đó là thứ bị lãng quên lâu lắm rồi. Nó có nghĩa là “làm cho gần gũi hơn…”.
– Làm cho gần gũi hơn?
– Chứ sao – con cáo lên giọng. – Bạn đối với mình mới chỉ là một cậu bé 

giống như cả trăm nghìn cậu bé. Và mình không cần đến bạn. Còn bạn cũng 
chẳng cần gì đến mình. Mình đối với bạn chỉ là một con cáo giống như cả 
trăm nghìn con cáo. Nhưng, nếu bạn cảm hoá mình, tụi mình sẽ cần đến nhau.  
Lúc đó bạn đối với mình sẽ là duy nhất trên đời. Mình đối với bạn sẽ là duy nhất 
trên đời…

– Mình bắt đầu hiểu rồi. Có một bông hoa(1)… Mình nghĩ là nó đã cảm 
hoá mình…

– Có thể lắm. Trên Trái Đất người ta thấy đủ thứ chuyện…
– Ồ! Không phải trên Trái Đất – hoàng tử bé nói.
Con cáo tỏ ra rất tò mò:
– Trên một hành tinh khác?
– Đúng vậy.
– Có thợ săn trên hành tinh đó không?
– Không. 
– Chuyện này, đúng là thú vị! Còn gà?
– Không.
– Chẳng có gì là hoàn hảo – con cáo thở dài. 
Nhưng rồi nó quay lại với ý nghĩ lúc nãy:
– Cuộc sống của mình thật đơn điệu. Mình săn gà, con người săn mình. 

Mọi con gà đều giống nhau, mọi con người đều giống nhau. Cho nên mình 
hơi chán. Bởi vậy, nếu bạn cảm hoá mình, xem như đời mình đã được chiếu 
sáng. Mình sẽ biết thêm một tiếng chân khác hẳn mọi bước chân khác.  
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Những bước chân khác chỉ khiến mình trốn vào 
lòng đất. Còn bước chân của bạn sẽ gọi mình ra 
khỏi hang, như là tiếng nhạc. Và nhìn xem! Bạn thấy 
không, cánh đồng lúa mì đằng kia? Mình không ăn 
bánh mì. Lúa mì chả có ích gì cho mình. Những đồng lúa mì chẳng gợi nhớ gì 
cho mình cả. Mà như vậy thì buồn quá! Nhưng bạn có mái tóc vàng óng. Nếu 
bạn cảm hoá mình thì thật là tuyệt vời! Lúa mì vàng óng ả sẽ làm mình nhớ 
đến bạn. Và mình sẽ thấy thích tiếng gió trên đồng lúa mì...

Con cáo ngừng lời và nhìn hoàng tử bé chăm chú. Nó nói:
– Bạn làm ơn... cảm hoá mình đi!
– Mình muốn lắm – hoàng tử bé trả lời – nhưng mình không có thời gian. 

Mình còn phải đi kiếm bạn bè và tìm hiểu nhiều thứ.
– Người ta chỉ hiểu những gì họ đã cảm hoá. [...] Nếu muốn có một người 

bạn, hãy cảm hoá mình đi!
– Cần phải làm sao? – Hoàng tử bé hỏi.
– Cần phải rất kiên nhẫn – con cáo trả lời. – Trước 

tiên bạn ngồi xa mình một chút, như thế, trên cỏ. 
Mình sẽ liếc nhìn bạn còn bạn thì không nói gì cả. 
Lời nói là nguồn gốc của mọi sự hiểu lầm. Nhưng 
mỗi ngày, bạn có thể ngồi xích lại gần hơn...

[...] Cứ thế, hoàng tử bé cảm hoá con cáo. Khi gần đến lúc phải ra đi, con 
cáo nói:

–  A!… Mình sẽ khóc mất.
–  Lỗi do bạn đó – hoàng tử bé nói – mình không muốn làm bạn đau lòng 

chút nào, nhưng bạn lại muốn mình cảm hoá bạn…
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–  Tất nhiên rồi – con cáo nói.
–  Nhưng bạn sẽ khóc – hoàng tử bé nói.
–  Tất nhiên rồi – con cáo nói.
–  Vậy thì bạn chẳng được gì cả.
–  Mình được chứ – con cáo nói – bởi vì còn có màu lúa mì.
Sau đó nó nói thêm:
– Hãy thăm lại vườn hoa hồng đi! Bạn sẽ hiểu rằng bông hoa của bạn là 

duy nhất trên đời. Rồi khi bạn quay lại vĩnh biệt mình, mình sẽ tặng bạn một 
bí mật làm quà.

Hoàng tử bé đi thăm lại vườn hoa hồng:

– Các bạn chẳng giống bông hồng của tôi chút 
nào, các bạn chưa là gì cả – cậu nói với chúng. – 
Chẳng ai cảm hoá các bạn và các bạn chẳng cảm hoá 
ai. Các bạn giống như bạn cáo của tôi ngày trước. 
Hồi đó bạn ấy chỉ là một con cáo như cả trăm ngàn 
con khác. Nhưng tôi đã biến bạn ấy thành bạn của tôi, và bây giờ bạn ấy trở 
thành duy nhất trên đời.

[...] Rồi cậu quay lại chỗ con cáo:
– Vĩnh biệt – cậu nói...
– Vĩnh biệt – con cáo nói. – Đây là bí mật của 

mình. Rất đơn giản: người ta chỉ thấy rõ với trái tim. 
Điều cốt lõi(1) vô hình trong mắt trần(2).

– Điều cốt lõi vô hình trong mắt trần – hoàng tử 
bé lặp lại, để cho nhớ.
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Hãy thăm lại vườn hoa hồng đi! Bạn sẽ hiểu rằng bông hoa của bạn l
nhất trên đời. Rồi khi bạn quay lại vĩnh biệt mình, mình sẽ tặng bạn mộ
ật làm quà.
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– Chính thời gian mà bạn bỏ ra cho bông hồng của bạn đã khiến bông hồng 
của bạn trở nên quan trọng đến thế.

– Chính thời gian mà mình bỏ ra cho bông hồng của mình… – Hoàng tử 
bé lặp lại, để cho nhớ.

– Con người đã quên mất sự thật này – con cáo nói. – Nhưng bạn thì không 
được quên. Bạn có trách nhiệm mãi mãi với những gì bạn đã cảm hoá. Bạn có 
trách nhiệm với bông hồng của bạn…

– Mình có trách nhiệm với bông hồng của mình… – Hoàng tử bé lặp lại,  
để cho nhớ.

(Ăng-toan đơ Xanh-tơ Ê-xu-pe-ri, Hoàng tử bé, Nguyễn Tấn Đại dịch,  
NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, 2005, tr. 68 – 75; Nguyễn Tấn Đại hiệu đính bản dịch, 2020)
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Đọc văn bản

Bắt nạt

Bắt nạt là xấu lắm
Đừng bắt nạt, bạn ơi
Bất cứ ai trên đời
Đều không cần bắt nạt

Tại sao không học hát
Nhảy híp-hóp(2) cho hay?
Thời gian trong một ngày
Đâu để dành bắt nạt

Sao không ăn mù tạt(3)

Đối diện thử thách đi?
Thử kẻ yếu làm gì
Sao không trêu mù tạt?

Những bạn nào nhút nhát
Thì là giống thỏ non
Trông đáng yêu đấy chứ
Sao không yêu, lại còn...?
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Sau khi đọc

Viết

Đừng bắt nạt người lớn
Đừng bắt nạt trẻ con
Đừng bắt nạt nước khác
Trên khắp trái đất tròn

Đừng bắt nạt mèo, chó
Đừng bắt nạt cái cây
Đừng bắt nạt ai cả
Vì bắt nạt dễ lây

Bạn nào bắt nạt bạn
Cứ đưa bài thơ này
Bảo nếu cần bắt nạt
Thì đến gặp tớ ngay

Cứ đến bắt nạt tớ
Bị bắt nạt quen rồi
Vẫn không thích bắt nạt
Vì bắt nạt rất hôi!

(Nguyễn Thế Hoàng Linh,  
Ra vườn nhặt nắng, NXB Thế giới,  

Hà Nội, 2017, tr. 24 – 25)
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Phân tích bài viết tham khảo

Câu chuyện xảy ra đã hơn một năm rồi, nhưng 
mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn thấy mọi điều hiện lên thật 
rõ rệt. Bởi vì, trải nghiệm cùng người bạn nhỏ ấy là 
câu chuyện đáng nhớ với cả ba mẹ con tôi. 

Hồi ấy, khi tôi vào lớp 5 và Bông lên lớp 3, gia 
đình tôi chuyển nhà. Bông và tôi thích cái nhà mới 
vì nó có những phòng xép(1) như phòng búp bê. 
Nhưng một đêm, Bông bỗng khóc ré lên: “Mẹ ơi! 
Con gì cắn chân con!”. Mẹ phải bế Bông ra phòng ngoài, rộng hơn. Nửa đêm, 
mẹ bật dậy và than: “Trời đất, hoá ra chuột dám gặm cả chân mẹ! Thế này mà 
nó cắn chân các con thì nguy hiểm quá!”. 

Hôm sau, bà ngoại gửi ngay cho ba mẹ con chúng tôi một chú mèo mun, 
lông đen mượt. Mẹ bảo: “Có anh bạn này trông nhà cho mẹ con mình, lũ 
chuột sẽ sợ lắm đấy!”. Bông và tôi đặt tên cho nó là Mun. Mun của chúng tôi 
mới chỉ là một chú mèo con, nhưng nó có tính cách và tư thế của một con hổ 
dũng mãnh. Từ lúc có Mun, chắc sợ ánh mắt xanh lét trong đêm trông rất dữ 
tợn của nó mà chẳng con chuột nào dám bén mảng vào cái xép búp bê của 
Bông và tôi nữa. 

Bỗng một buổi chiều, cả mẹ, cả Bông và tôi trở 
về mà không thấy Mun lao ra cửa meo meo rối 
rít như mọi ngày. Hai chị em tôi tìm kiếm và gọi 
mãi nhưng không thấy Mun thưa. Nhiều ngày sau,  
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Thực hành viết theo các bước

1.  TRƯỚC KHI VIẾT

Mục đích viết

Người đọc

vẫn chẳng thấy Mun trở về. Bông khóc, tôi cũng khóc vì nhớ Mun. Mẹ an ủi 
chúng tôi: “Chắc Mun mải chơi hay rình bắt chuột, quên đường nên đã về 
nhà một bạn nào đó cũng rất yêu mèo”. 

Đó là lần đầu tiên chúng tôi trải nghiệm nỗi buồn 
mất một người bạn. Từ quê, bà ngoại lại gửi lên một 
bạn mèo vằn làm vệ sĩ. Vằn cũng được cả nhà yêu quý, 
nhưng chẳng ai quên được Mun, người bạn nhỏ –  
vệ sĩ đầu tiên của chúng tôi.  

(Bài làm của học sinh)
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Mục đích viết
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Nói và nghe
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Nhân vật

Thực hành đọc

Những người bạn(1)

Ngay lần đầu gặp gỡ, tôi và thằng Lai-ca đã sung sướng nhìn nhau như thể 
nhìn vào gương. Tại hai đứa tôi giống nhau quá sức, đến nỗi chúng tôi có thể 
đọc thấu tâm hồn của nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. 
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Hôm hắn đến nhà tôi, tôi vừa xúi hắn nhai chiếc giày của ba chị Ni, hắn đã 
vội giục tôi nhằn chiếc dép của mẹ chị Ni. Trong một tiếng đồng hồ, hai đứa 
thi nhau xem đứa nào gặm nát được nhiều thứ hơn đứa nào và phần thắng 
luôn luôn thuộc về hắn.

 Hắn còn lẻn vào phòng tắm đánh cắp cục xà phòng và hớn hở tha vào dưới 
gầm tủ. Hắn hào hứng rủ tôi gặm, và khi thấy tôi nhăn mũi thì hắn tỉnh bơ 
gặm một mình cái món hôi rình đó. 

Sau mười lăm phút thì xà phòng không còn là thứ để làm sạch mà để bôi 
bẩn bất cứ ai đụng đến: đó là một cục đen sì, nhớp nháp, đầy những vết rỗ và 
vết xước như vừa vớt ra từ một cuộc chiến.

Trong quãng thời gian ngắn ngủi ở nhà tôi, thằng Lai-ca cũng kịp bày cho 
tôi cái trò nhảy chồm chồm trong giờ ăn. 

 […] Thằng Bi-nô đến, bổ sung cho tôi một cách nhìn khác về bạn bè.  
Lai-ca dĩ nhiên vẫn còn là một đứa bạn hấp dẫn, cho dù vì hắn mà tôi thường 
xuyên bị mắng. 

Lai-ca sống ở nhà bà cố chị Ni nhưng khoảng cách không gian không ngăn 
cản hắn bày cho tôi vô số những trò nghịch ngợm mỗi khi chúng tôi có dịp 
gặp nhau. 

Và tôi phải thú thật rằng sau tất cả những phiền toái mà Lai-ca gián tiếp 
gây ra cho tôi, tôi vẫn giữ nguyên những thiện cảm mà tôi đã trót dành 
cho hắn. 

Với cách nhìn đời mới mẻ do Bi-nô mang lại, hình ảnh thằng Lai-ca trong 
mắt tôi hẳn nhiên không còn như cũ. Nhưng ngay cả khi hình ảnh đó tan vỡ 
thì tôi vẫn không tìm thấy lí do gì để không yêu những mảnh vỡ đó.

 Một đứa bạn như Lai-ca là một đứa bạn hấp dẫn. Nhưng một đứa bạn 
thông thái cũng hấp dẫn không kém. 

Không chỉ loài người, bọn cún chúng tôi cũng bị chinh phục bởi sự thông 
tuệ. Bạn nhớ lại đi, có phải trò chuyện với một người thông minh bao giờ 
cũng thú vị? Và sau mỗi cuộc đàm đạo(1), chắc chắn bạn sẽ học được một điều 
gì đó? 
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Bi-nô mở ra cho tôi những kích thước mới của cuộc sống bằng bản liệt kê 
dài dằng dặc của nó về những cái thú ở đời. 

Nhìn thấy nắng sau những ngày mưa là một điều thú vị. Nhưng ngay cả 
trong những ngày mưa, nếu ta chịu mở ra mọi giác quan như một ngôi nhà 
mở tung các cửa sổ, ta cũng sẽ đón nhận được những cảm xúc tuyệt vời! Bi-nô 
bảo tôi thế và nó dẫn tôi đến dưới mái tôn che dọc hành lang chạy xuống bếp, 
chui vào dưới chạn thức ăn, nằm nghe mưa.

Mưa, đối với tôi không phải là cái gì xa lạ.

Nhưng tôi chưa bao giờ nghe mưa dưới mái tôn. 

Những hạt mưa gõ vào mái tôn tạo ra một âm thanh khác hẳn khi chúng 
rơi trên mái ngói. 

Rầm rầm. Rầm rầm. Rầm rầm. 

Nghe như có hàng ngàn con ngựa phi ngay trên đầu. Nghe như ông trời 
đứng rải đá từ trên cao. Nghe như ai đó đang thét gào giận dữ. Cuối cùng là 
nghe như mái nhà sắp sập xuống và đè bẹp chúng tôi. 

Tai ù như xay lúa, tôi rúm người lại, run bần bật, đuôi cụp vào giữa hai chân.

Bi-nô gãi mõm vào tai tôi: 

– Mày sao thế? Sợ à? 

– Ừ! – Tôi lắp bắp. 

– Sợ nhưng mà thích chứ? 

Bi-nô lại hỏi. Câu hỏi thật kì cục, nhưng tôi gật đầu ngay: 

– Thích. 

Được sợ hãi, đúng là một cái thú. Hèn gì chị Ni thích nghe chuyện ma và 
thằng Bi-nô ngày nào cũng trèo lên căn gác gỗ.

Khi nỗi sợ qua đi, tôi sung sướng bắt gặp mình nằm dán vào bộ lông dày và 
ấm của Bi-nô. Hai đứa thò đầu ra khỏi gầm chạn, lặng lẽ ngắm mưa rơi. 

Mưa nhẹ hạt dần, những tiếng lộp độp trên mái tôn càng lúc càng thu nhỏ 
lại, nghe như tiếng vó ngựa đang rời đi và chuẩn bị khuất đâu đó đằng sau dãy 
núi xa. 
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Nhìn màn mưa lướt thướt kéo ngang qua tầm mắt, thỉnh thoảng chao đi 
như bức rèm bị gió thổi, tôi lười nhác buông mình vào một cảm giác thư thái 
và êm đềm, cảm thấy cuộc đời bỗng dưng đáng sống biết bao. 

Những khoảnh khắc như thế thật là quý giá. 

Bạn cũng vậy thôi. Một lúc nào đó, tâm trí bất chợt lãng đi những bon chen 
thường nhật để ngẩn ngơ trước tiếng chim hót đầu ngày hay xúc động trước 
một bông hồng nở muộn bên bậu cửa, bạn sẽ thấy hạnh phúc đôi khi đơn sơ, 
giản dị biết chừng nào.

 Rồi đến một ngày mưa dứt hạt và trời thôi tù mù. Mặt trời ló ra sau những 
áng mây như gương mặt rực rỡ ló ra khỏi tấm khăn voan tươi cười ngó xuống. 

Tôi vẫn cọ mình vào tấm chăn Bi-nô, nghe hơi đất ẩm ngoài vườn xộc vào 
mũi, trong lòng chợt dậy lên một nỗi nhớ xa xăm. 

Mùi đất nồng, mùi hoa không rõ tên, tiếng lá rơi, tiếng những chồi nấm 
xuyên qua mặt đất sau mưa, tiếng chim gù từ một gò xa mơ hồ vẳng lại, 
tất cả không biết đã sống trong tôi từ bao giờ – dường như chúng đã ngủ 
thiếp đi từ lâu lắm và bây giờ đột nhiên bị hơi đất ẩm thoảng vào từ ngoài 
vườn đánh thức. 

Tôi không nhớ tôi đã nghe tiếng chồi non tách vỏ vào lúc nào, tôi cũng 
không nhớ tôi đã nghe tiếng chim lích chích mổ hạt từ đâu, nhưng tôi cảm 
nhận tất cả một cách rõ rệt trong từng mạch máu đang phập phồng bên dưới 
làn da. Có phải từ xa xưa tôi đã sinh ra và lớn lên trong những âm thanh ấy? 

Có lần nào đó trong đời nếu bạn bất chợt bắt gặp điều gì vừa xa xôi lại vừa 
gần gũi và cái điều rất đỗi mơ hồ đó khiến bạn đâm ra bồi hồi khó tả thì chắc 
chắn bạn đang rơi vào tâm trạng giống như tôi. 

Lúc đó, hẳn là bạn cũng đang nhìn thấy nắng sau những ngày mưa.
(Nguyễn Nhật Ánh, Tôi là Bê-tô, NXB Trẻ, TP. Hồ Chí Minh, 2016, tr. 90 – 106)
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yên qua mặt đất sau mưa, tiếng chim gù từ một gò xa mơ hồ vẳng l
cả không biết đã sống trong tôi từ bao giờ – dường như chúng đã ng
ếp đi từ lâu lắm và bây giờ đột nhiên bị hơi đất ẩm thoảng vào từ ngo
ờn đánh thức.
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ông nhớ tôi đã nghe tiếng chim lích chích mổ hạt từ đâu, nhưng tôi cả
ận tất cả một cách rõ rệt trong từng mạch máu đang phập phồng bên dư
da. Có phải từ xa xưa tôi đã sinh ra và lớn lên trong những âm thanh ấy

Có lần nào đó trong đời nếu bạn bất chợt bắt gặp điều gì vừa xa xôi lại v
n gũi và cái điều rất đỗi mơ hồ đó khiến bạn đâm ra bồi hồi khó tả thì ch

n bạn đang rơi vào tâm trạng giống như tôi. 
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Đọc văn bản

Chuyện cổ tích về loài người

Trời sinh ra trước nhất
Chỉ toàn là trẻ con
Trên trái đất trụi trần
Không dáng cây ngọn cỏ
Mặt trời cũng chưa có
Chỉ toàn là bóng đêm
Không khí chỉ màu đen
Chưa có màu sắc khác

Mắt trẻ con sáng lắm
Nhưng chưa thấy gì đâu!
Mặt trời mới nhô cao
Cho trẻ con nhìn rõ
Màu xanh bắt đầu cỏ
Màu xanh bắt đầu cây
Cây cao bằng gang tay
Lá cỏ bằng sợi tóc
Cái hoa bằng cái cúc
Màu đỏ làm ra hoa
Chim bấy giờ sinh ra
Cho trẻ nghe tiếng hót
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Tiếng hót trong bằng nước
Tiếng hót cao bằng mây
Những làn gió thơ ngây
Truyền âm thanh đi khắp
Muốn trẻ con được tắm
Sông bắt đầu làm sông
Sông cần đến mênh mông
Biển có từ thuở đó
Biển thì sinh ý nghĩ
Biển sinh cá sinh tôm
Biển sinh những cánh buồm
Cho trẻ con đi khắp
Đám mây cho bóng rợp
Trời nắng mây theo che
Khi trẻ con tập đi
Đường có từ ngày đó

Nhưng còn cần cho trẻ
Tình yêu và lời ru
Cho nên mẹ sinh ra
Để bế bồng chăm sóc
Mẹ mang về tiếng hát
Từ cái bống cái bang
Từ cái hoa rất thơm
Từ cánh cò rất trắng
Từ vị gừng rất đắng
Từ vết lấm chưa khô
Từ đầu nguồn cơn mưa
Từ bãi sông cát vắng...
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Biết trẻ con khao khát
Chuyện ngày xưa, ngày sau
Không hiểu là từ đâu
Mà bà về ở đó
Kể cho bao chuyện cổ:
Chuyện con cóc, nàng tiên
Chuyện cô Tấm ở hiền
Thằng Lý Thông ở ác...
Mái tóc bà thì bạc
Con mắt bà thì vui
Bà kể đến suốt đời
Cũng không sao hết chuyện.

Muốn cho trẻ hiểu biết
Thế là bố sinh ra
Bố bảo cho biết ngoan
Bố dạy cho biết nghĩ
Rộng lắm là mặt bể
Dài là con đường đi
Núi thì xanh và xa
Hình tròn là trái đất...

Chữ bắt đầu có trước
Rồi có ghế có bàn
Rồi có lớp có trường
Và sinh ra thầy giáo…
Cái bảng bằng cái chiếu
Cục phấn từ đá ra
Thầy viết chữ thật to:
“Chuyện loài người” trước nhất.

(Xuân Quỳnh, Lời ru trên mặt đất,  
NXB Tác phẩm mới, Hà Nội, 1978, tr. 49 – 52)
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BIỆN PHÁP TU TỪ

Trước khi đọc

Đọc văn bản

Mây và sóng

HÌNH DUNG

VĂN BẢN 2

Mẹ ơi, trên mây có người gọi con:
“Bọn tớ chơi từ khi thức dậy cho đến lúc chiều tà. 
Bọn tớ chơi với bình minh vàng, bọn tớ chơi với 
vầng trăng bạc”.
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Con hỏi: “Nhưng làm thế nào mình lên đó được?”.
Họ đáp: “Hãy đến nơi tận cùng trái đất, đưa tay lên trời, cậu sẽ được nhấc bổng 
lên tận tầng mây”.
“Mẹ mình đang đợi ở nhà” – con bảo – “Làm sao có thể rời mẹ mà đến được?”.
Thế là họ mỉm cười bay đi.
Nhưng con biết có trò chơi thú vị hơn, mẹ ạ. 
Con là mây và mẹ sẽ là trăng. 
Hai bàn tay con ôm lấy mẹ, và mái nhà ta sẽ là bầu trời xanh thẳm.

Trong sóng có người gọi con:
“Bọn tớ ca hát từ sáng sớm cho đến hoàng hôn.  
Bọn tớ ngao du nơi này nơi nọ mà không biết từng đến nơi nao”.
Con hỏi: “Nhưng làm thế nào mình ra ngoài đó được?”.
Họ nói: “Hãy đến rìa biển cả, nhắm nghiền mắt lại, cậu sẽ được làn sóng 
nâng đi”.
Con bảo: “Buổi chiều mẹ luôn muốn mình ở nhà, làm sao có thể rời mẹ mà 
đi được?”.
Thế là họ mỉm cười, nhảy múa lướt qua. 
Nhưng con biết trò chơi khác hay hơn.
Con là sóng và mẹ sẽ là bến bờ kì lạ,
Con lăn, lăn, lăn mãi rồi sẽ cười vang vỡ tan vào 
lòng mẹ.
Và không ai trên thế gian này biết mẹ con ta ở chốn nào.

(Nguyễn Khắc Phi dịch (có tham khảo bản dịch của Đào Xuân Quý  
trong Thơ Ta-go, NXB Văn hoá – Thông tin, Hà Nội, 2000, tr. 137 – 138),  

Ngữ văn 9, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2011, tr. 86 – 87)
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Đọc văn bản

Bức tranh của em gái tôi

Em gái tôi tên là Kiều Phương, nhưng tôi quen gọi nó là Mèo bởi vì mặt nó 
luôn bị chính nó bôi bẩn. Nó vui vẻ chấp nhận cái tên tôi tặng cho và hơn thế, 
còn dùng để xưng hô với bạn bè. Mèo rất hay lục lọi(2) các đồ vật với một sự 
thích thú đến khó chịu. 

− Này, em không để chúng nó yên được à?
Nó vênh mặt:
− Mèo mà lại! Em không phá là được…
Một hôm tôi bắt gặp nó nhào một thứ bột gì đó đen sì, trông rất sợ, thỉnh 

thoảng lại bôi ra cổ tay. Trời ạ, thì ra nó chế thuốc vẽ. Thảo nào các đít xoong 
chảo bị nó cạo trắng cả. Tôi quyết định bí mật theo dõi em gái tôi. Sau khi có 
vẻ đã hài lòng, nó lôi trong túi ra ba bốn lọ nhỏ, cái màu đỏ, cái màu vàng, cái 
màu xanh lục,… đều do nó tự chế. Nó đưa mắt canh chừng rồi lại nhét tất cả 
vào túi sau khi cho màu đen nhọ nồi(3) vào một cái lọ còn bỏ không. 

Xong, nó vui vẻ chạy đi làm những việc bố mẹ tôi phân công, vừa làm vừa 
hát, có vẻ vui lắm. 
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Nhưng mọi bí mật của Mèo cuối cùng cũng bị bại lộ(1). Hôm đó, chú  
Tiến Lê – hoạ sĩ, bạn thân của bố tôi – đưa theo bé Quỳnh đến chơi. Vớ được 
bạn gái nó mừng quýnh(2) lên. Hai đứa lôi nhau ra vườn. Tại đây Mèo đưa 
toàn bộ những bức tranh nó vẽ giấu ra cho bé Quỳnh xem. Chỉ thấy bé Quỳnh 
thỉnh thoảng lại reo lên khe khẽ. Lát sau bé Quỳnh chạy vào thì thầm gì đó với 
chú Tiến Lê khiến chú phải xin phép bố tôi theo bé Quỳnh ra vườn. Lúc đó, 
tôi đang mải mê với chiếc diều nên không biết có chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy 
từ ngoài vườn trở vào, mặt chú Tiến Lê rạng rỡ lắm:

− Anh chị có phúc lớn rồi. Anh có biết con gái anh là một thiên tài(3) hội 
hoạ không?

Chú trải sáu bức tranh do Mèo vẽ ra trước mặt bố tôi. Đến lượt bố tôi ngây 
người ra như không tin vào mắt mình.

– Con gái tôi vẽ đây ư? Chả lẽ lại đúng là nó, cái con Mèo hay lục lọi ấy?

Và ông không kìm được, ôm thốc Mèo lên:

– Ôi, con đã cho bố một bất ngờ quá lớn.

Mẹ tôi vừa về, kịp nghe và kịp chứng kiến tất cả, cũng không kìm được xúc 
động. Theo chú Tiến Lê thì những bức tranh của Mèo rất độc đáo, có thể đem 
đóng khung treo ở bất cứ phòng tranh nào. Bố mẹ tôi rất tin vào thẩm định(4) 
của chú Tiến Lê. Chú còn hứa sẽ giúp em gái tôi để nó phát huy tài năng.

Kể từ hôm đó, mặc dù mọi chuyện vẫn như cũ trong căn nhà của chúng 
tôi, nhưng tôi luôn luôn cảm thấy mình bất tài nên bị đẩy ra ngoài. Những lúc 
ngồi bên bàn học, tôi chỉ muốn gục đầu xuống khóc.

Tôi chẳng tìm thấy ở tôi một năng khiếu gì. Và không hiểu vì sao tôi không 
thể thân với Mèo như trước kia được nữa. Chỉ cần một lỗi nhỏ ở nó là tôi gắt 
um lên.

Tôi quyết định làm một việc mà tôi vẫn coi khinh: xem trộm những bức 
tranh của Mèo. Dường như mọi thứ có trong ngôi nhà của chúng tôi đều được 
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nó đưa vào tranh. Mặc dù nó vẽ bằng những nét to tướng, nhưng ngay cả cái 
bát múc cám lợn sứt một miếng, cũng trở nên ngộ nghĩnh. Con mèo vằn vào 
tranh nó, to hơn cả con hổ nhưng nét mặt lại vô cùng dễ mến. Có cảm tưởng 
nó biết mọi việc chúng tôi làm và lơ đi vì không chấp trẻ con.

Gấp lại những bức tranh của Mèo, tôi lén trút ra một tiếng thở dài…

Bố mẹ tôi hào hứng mua sắm cho em gái tôi tất cả những gì cần cho công 
việc vẽ. Chú Tiến Lê tặng “đồng nghiệp” hẳn một hộp màu ngoại xịn. Chỉ có 
mặt Mèo là không thay đổi. Lúc nào cũng lem nhem, bị tôi quát thì xịu xuống, 
miệng dẩu ra. Tôi từng thấy nó rất ngộ với vẻ mặt ấy. Nhưng đấy là trước kia. 
Bây giờ tôi cảm thấy nó như chọc tức tôi…

Rồi cả nhà – trừ tôi – vui như tết khi bé Phương, qua giới thiệu của chú 
Tiến Lê, được mời tham gia trại thi vẽ Quốc tế. Luật của cuộc thi là thí sinh 
phải vẽ một bức tranh theo đề tài tự chọn ngay trước mắt ban giám khảo. 
Trước khi đi thi, nó có vẻ cứ hay xét nét(1) tôi, khiến tôi rất khó chịu. Nó nhập 
tâm(2) lời dạy của chú Tiến Lê: “Cháu hãy vẽ cái gì thân thuộc nhất với cháu”. 
Một tuần sau em gái tôi trở về trong vòng tay dang sẵn của cả bố và mẹ tôi: 
Bức tranh của nó được trao giải nhất. Nó lao vào ôm cổ tôi, nhưng tôi viện cớ 
đang dở việc đẩy nhẹ nó ra. Tuy thế nó vẫn kịp thì thầm vào tai tôi: “Em muốn 
cả anh cũng đi nhận giải”. 
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Trong gian phòng lớn tràn ngập ánh sáng, những bức tranh của thí sinh 
treo kín bốn bức tường. Bố, mẹ tôi kéo tôi chen qua đám đông để xem 
bức tranh của Kiều Phương đã được đóng khung, lồng kính. Trong tranh,  
một chú bé đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời trong xanh. Mặt 
chú bé như toả ra một ánh sáng rất lạ. Toát lên từ cặp mắt, tư thế ngồi của chú 
không chỉ sự suy tư mà còn rất mơ mộng nữa. Mẹ hồi hộp thì thầm vào tai tôi:

– Con có nhận ra con không? 
Tôi giật sững(1) người. Chẳng hiểu sao tôi phải bám chặt lấy tay mẹ. Thoạt 

tiên là sự ngỡ ngàng, rồi đến hãnh diện, sau đó là xấu hổ. Dưới mắt em tôi, tôi 
hoàn hảo đến thế kia ư? Tôi nhìn như thôi miên(2) vào dòng chữ đề trên bức 
tranh: “Anh trai tôi”. Vậy mà dưới mắt tôi thì…

– Con đã nhận ra con chưa? − Mẹ vẫn rất hồi hộp.
Tôi không trả lời mẹ vì tôi muốn khóc quá. Bởi vì nếu nói được với mẹ, tôi 
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Viết

Phân tích bài viết tham khảo

-go
Nhan đề bài thơ là Mây và sóng nhưng nhà thơ 

Ta-go không đưa người đọc lãng du tới những xứ sở 
thần tiên xa xôi, mà dẫn chúng ta về giữa cuộc đời 
bình dị để cảm nhận và xúc động trước tình mẹ con 
thiêng liêng bất diệt. Đi theo câu chuyện được nhà 
thơ kể bằng giọng chậm rãi, êm ái với những chi tiết 
thật đắt, người đọc đồng cảm với tình yêu mẹ tha 
thiết, mong muốn luôn được ở bên mẹ của em bé  
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bởi đó cũng là tình cảm của mỗi người chúng ta dành 
cho mẹ của mình. Em bé được mời gọi đến những 
xứ sở tuyệt vời “trên mây” và “trong sóng” – những 
thế giới xa rộng bao la, đầy hấp dẫn. Khát khao được 
khám phá những thế giới kì diệu, em bé thốt lên 
thành câu hỏi háo hức: “Nhưng làm thế nào mình lên đó được?”, “Nhưng làm 
thế nào mình ra ngoài đó được?”. Khi em nhớ rằng “Mẹ mình đang đợi ở nhà”, 
“mẹ luôn muốn mình ở nhà”, em bé đã từ chối bằng câu hỏi có tính khẳng định: 
“Làm sao có thể rời mẹ mà đến được?”, “làm sao có thể rời mẹ mà đi được?”. 
Yêu thế giới thiên nhiên kì diệu, yêu mẹ, để làm mẹ vui, em bé đã sáng tạo ra 
những trò chơi còn vui hơn, thú vị hơn trò chơi của những người “trên mây” và 
“trong sóng”: con là mây, là sóng tinh nghịch, phiêu du khắp chốn; mẹ là trăng 
dịu hiền toả sáng, là bờ biển bao dung ôm ấp che chở suốt đời con; và mái nhà –  
tổ ấm đầu đời – là bầu trời xanh dịu mát, bình yên 
vĩnh cửu. Qua những lời thoại và chi tiết được nhà 
thơ kể tuần tự, vừa lặp lại, vừa biến hoá, độc giả từng 
bước một có cảm nhận thấm thía hơn về chiều sâu 
của tình cảm mà một người con đã dành cho mẹ 
của mình. Nói chung, bài thơ đã kể một câu chuyện 
thật cảm động về tình mẹ con, về niềm hạnh phúc 
ngọt ngào khi được sống trong vòng tay êm ấm yêu 
thương của mẹ.                                                                                                     

 (Nhóm biên soạn)

Thực hành viết theo các bước
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Thực hành đọc

Những cánh buồm

Hai cha con bước đi trên cát
Ánh mặt trời rực rỡ biển xanh.
Bóng cha dài lênh khênh
Bóng con tròn chắc nịch. 

Sau trận mưa đêm rả rích
Cát càng mịn, biển càng trong.
Cha dắt con đi dưới ánh mai hồng,
Nghe con bước lòng vui phơi phới.
Con bỗng lắc tay cha khẽ hỏi:
Cha ơi! 
Sao xa kia chỉ thấy nước thấy trời
Không thấy nhà, không thấy cây, không thấy người ở đó?

Cha mỉm cười xoa đầu con nhỏ:
Theo cánh buồm đi mãi đến nơi xa
Sẽ có cây có cửa có nhà,
Vẫn là đất nước của ta,
Nhưng nơi đó cha chưa hề đi đến.
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Cha lại dắt con đi trên cát mịn
Ánh nắng chảy đầy vai,
Cha trầm ngâm nhìn mãi cuối chân trời.
Con lại trỏ cánh buồm xa nói khẽ:
Cha mượn cho con buồm trắng nhé,
Để con đi…

Lời của con hay tiếng sóng thầm thì
Hay tiếng của lòng cha từ một thời xa thẳm?
Lần đầu tiên trước biển khơi vô tận
Cha gặp lại mình trong tiếng ước mơ con.

(Hoàng Trung Thông, Những cánh buồm,  
NXB Tác phẩm mới, Hà Nội, 1976, tr. 321 – 322)
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Để con đi…

Lời của con hay tiếng sóng thầm thì
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Lần đầu tiên trước biển khơi vô tận
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Đọc văn bản

Cô bé bán diêm

Rét dữ dội, tuyết rơi. Trời đã tối hẳn. Đêm nay là đêm giao thừa.
Giữa trời đông giá rét, một em gái nhỏ đầu trần, 

chân đi đất, đang dò dẫm trong đêm tối.
Lúc ra khỏi nhà em có đi giày vải, nhưng giày 

vải phỏng(1) có tác dụng gì kia chứ!
Giày ấy của mẹ em để lại, rộng quá, em đã liên 

tiếp làm văng mất cả hai chiếc khi em chạy qua đường, vào lúc hai chiếc xe 
ngựa đang phóng nước đại.

Chiếc thứ nhất bị xe song mã(2) nghiến, rồi dính 
theo tuyết vào bánh xe; thế là mất hút. Còn chiếc 
thứ hai, một thằng bé lượm được, cười sằng sặc, 
đem tung lên trời. Nó còn nói to với em bé rằng nó 
sẽ giữ chiếc giày để làm nôi cho con chó sau này.

Thế rồi em phải đi đất, chân em đỏ ửng lên, rồi tím bầm lại vì rét.
Chiếc tạp dề(3) cũ kĩ của em đựng đầy diêm và tay em còn cầm thêm 

một bao.
Em cố kiếm một nơi có nhiều người qua lại. Nhưng trời rét quá, khách qua 

đường đều rảo bước rất nhanh, chẳng ai đoái hoài đến lời chào hàng của em.
Suốt ngày em chẳng bán được gì cả và chẳng ai bố thí(4) cho em chút đỉnh. Em 

bé đáng thương, bụng đói rét vẫn lang thang trên đường. Bông tuyết bám đầy 
trên mái tóc dài xoã thành từng búp trên lưng em, em cũng không để ý.

Cửa sổ mọi nhà đều sáng rực ánh đèn và trong phố sực nức mùi ngỗng quay. 
Chả là đêm giao thừa mà! Em tưởng nhớ lại năm xưa, khi bà nội hiền hậu  
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ân đi đất, đang dò dẫm trong đêm tối.
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p làm văng mất cả hai chiếc khi em chạy qua đường, vào lúc hai chiếc 
ựa đang phóng nước đại.
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của em còn sống, em cũng được đón giao thừa ở 
nhà. Nhưng Thần Chết đã đến cướp bà em đi mất, 
gia sản tiêu tán(1) và gia đình em đã phải rời ngôi 
nhà xinh xắn có dây trường xuân(2) leo quanh, nơi 
em đã sống những ngày đầm ấm, để chui rúc trong 
một xó tối tăm, luôn luôn nghe những lời mắng nhiếc, chửi rủa.

Em ngồi nép trong một góc tường, giữa hai ngôi nhà, một cái xây lùi lại 
một chút.

Em thu đôi chân vào người, nhưng mỗi lúc em càng thấy rét buốt hơn.
Tuy nhiên, em không thể nào về nhà nếu không bán được ít bao diêm, hay 

không ai bố thí cho một đồng xu nào đem về; nhất định là cha em sẽ đánh em.
Vả lại ở nhà cũng rét thế thôi. Cha con em ở trên gác, sát mái nhà, và mặc 

dầu đã nhét giẻ rách vào các kẽ hở lớn trên vách, gió vẫn thổi rít vào trong 
nhà. Lúc này đôi bàn tay em đã cứng đờ ra.

Chà! Giá quẹt một que diêm lên mà sưởi cho đỡ 
rét một chút nhỉ? Cuối cùng em đánh liều quẹt một 
que. Diêm bén lửa thật là nhạy. Ngọn lửa lúc đầu 
xanh lam, dần dần biếc đi, trắng 
ra, rực hồng lên quanh que gỗ, 
sáng chói trông đến vui mắt.

Em hơ đôi tay trên que diêm 
sáng rực như than hồng. Chà! 
Ánh sáng kì diệu làm sao! Em 
tưởng chừng như đang ngồi trước 
một lò sưởi bằng sắt có những 
hình nổi bằng đồng bóng nhoáng. 
Trong lò, lửa cháy nom đến vui 
mắt và toả ra hơi nóng dịu dàng.

Thật là dễ chịu! Đôi bàn tay 
em hơ trên ngọn lửa, bên tay cầm 
diêm, ngón cái nóng bỏng lên. 
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Chà! Khi tuyết phủ kín mặt đất, gió bấc(1) thổi vun vút mà được ngồi hàng giờ 
như thế, trong đêm đông rét buốt, trước một lò sưởi thì khoái biết bao!

Em vừa duỗi chân ra sưởi thì lửa vụt tắt, lò sưởi biến mất. Em ngồi đó, 
tay cầm que diêm đã tàn hẳn. Em bần thần cả người và chợt nghĩ ra rằng 
cha của em đã giao cho em đi bán diêm. Đêm nay, về nhà thế nào cũng 
bị cha mắng.

Em quẹt que diêm thứ hai, diêm cháy và sáng rực lên. Bức tường như biến 
thành một tấm rèm bằng vải màn. Em nhìn thấu vào tận trong nhà. Bàn ăn đã 
dọn, khăn trải trắng tinh, trên bàn bày toàn bát đĩa bằng sứ quý giá và có cả 
một con ngỗng quay. Nhưng điều kì diệu nhất là ngỗng ta nhảy ra khỏi đĩa và 
mang cả dao ăn, phóng sết(2), cắm trên lưng, tiến về phía em bé.

Rồi… que diêm vụt tắt; trước mặt em chỉ còn là những bức tường dầy đặc 
và lạnh lẽo.

Thực tế đã thay thế cho mộng mị: chẳng có bàn ăn thịnh soạn nào cả, mà 
chỉ có phố xá vắng teo, lạnh buốt, tuyết phủ trắng xoá, gió bấc vi vu và mấy 
người khách qua đường quần áo ấm áp vội vã đi đến những nơi hẹn hò, hoàn 
toàn lãnh đạm(3) với cảnh nghèo khổ của em bé bán diêm.

Em quẹt que diêm thứ ba. Bỗng em thấy hiện ra 
một cây thông Nô-en(4) (Noel). Cây này lớn và trang 
trí lộng lẫy hơn cây mà em đã được thấy năm ngoái 
qua cửa kính một nhà buôn giàu có. Hàng ngàn 
ngọn nến sáng rực, lấp lánh trên cành lá xanh tươi 
và rất nhiều bức tranh màu sắc rực rỡ như những 
bức bày trong các tủ hàng, hiện ra trước mắt em bé. 
Em với đôi tay về phía cây… nhưng diêm tắt. Tất cả các ngọn nến bay lên, bay 
lên mãi rồi biến thành những ngôi sao trên trời.

– Chắc hẳn có ai vừa chết. – Em bé tự nhủ, vì bà em, người hiền hậu độc 
nhất đối với em, đã chết từ lâu, trước đây thường nói rằng: “Khi có một ngôi sao  
đổi ngôi là có một linh hồn bay lên trời với Thượng đế”.
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Em quẹt một que diêm nữa vào tường, một ánh sáng xanh toả ra xung 
quanh và em bé nhìn thấy rõ ràng bà em đang mỉm cười với em.

– Bà ơi! – Em bé reo lên. – Cho cháu đi với! Cháu biết rằng diêm tắt thì bà 
cũng biến đi mất như lò sưởi, ngỗng quay và cây Nô-en ban nãy, nhưng xin bà 
đừng bỏ cháu ở nơi này; trước kia, khi bà chưa về với Thượng đế chí nhân(1), 
bà cháu ta đã từng sung sướng biết bao! Dạo ấy bà đã nhủ cháu rằng nếu cháu 
ngoan ngoãn, cháu sẽ được gặp lại bà, bà ơi! Cháu van bà, bà xin với Thượng 
đế chí nhân cho cháu về với bà. Chắc Người không từ chối đâu.

Que diêm tắt phụt, và ảo ảnh(2) rực sáng trên khuôn mặt em bé cũng biến mất.

Thế là em quẹt tất cả những que diêm còn lại trong 
bao. Em muốn níu bà lại! Diêm nối nhau chiếu sáng 
như giữa ban ngày. Chưa bao giờ em thấy bà em to 
lớn và đẹp lão như thế này. Bà cụ cầm lấy tay em, rồi 
hai bà cháu bay vụt lên cao, cao mãi, chẳng còn đói rét, đau buồn nào đe doạ 
họ nữa. Họ đã về chầu Thượng đế.

Sáng hôm sau tuyết vẫn phủ kín mặt đất, nhưng mặt trời lên trong sáng, 
chói chang trên bầu trời nhạt. Mọi người vui vẻ ra khỏi nhà.

Trong buổi sáng lạnh lẽo ấy, ở một xó tường người ta thấy một em gái 
có đôi má hồng và đôi môi đang mỉm cười. Em đã chết vì rét trong đêm 
giao thừa.

Ngày mồng một đầu năm hiện lên tử thi(3) em bé 
ngồi giữa những bao diêm, trong đó có một bao đã 
hết nhẵn. Mọi người bảo nhau: “Chắc nó muốn sưởi 
ấm!”. Nhưng chẳng ai biết những cái kì diệu em đã 
trông thấy, nhất là cảnh huy hoàng lúc hai bà cháu 
bay lên để đón lấy những niềm vui đầu năm.

(Han Cri-xti-an An-đéc-xen, Truyện cổ An-đéc-xen,  
Nguyễn Văn Hải – Vũ Minh Toàn dịch, NXB Văn học, Hà Nội, 2016, tr. 546 – 549)
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Trước khi đọc

Đọc văn bản

Gió lạnh đầu mùa

(1)

Buổi sáng hôm nay, mùa đông đột nhiên đến, không báo cho biết trước. 
Vừa mới ngày hôm qua giời hãy còn nắng ấm và hanh(1), cái nắng về cuối 
tháng mười làm nứt nẻ đất ruộng, và làm giòn khô những chiếc lá rơi. Sơn và 
chị chơi cỏ gà ở ngoài cánh đồng còn thấy nóng bức, chảy mồ hôi.

Thế mà qua một đêm mưa rào, trời bỗng đổi gió bấc, rồi cái lạnh ở đâu đến 
làm cho người ta tưởng đang ở giữa mùa đông rét mướt. Sơn tung chăn tỉnh 
dậy, nhưng không bước xuống giường ngay như mọi khi, còn ngồi thu tay vào 
trong bọc, bên cạnh đứa em bé vẫn nắm tay ngủ kĩ. Chị Sơn và mẹ Sơn đã trở 
dậy, đang ngồi quạt hoả lò(2) để pha nước chè uống. Sơn nhận thấy mọi người 
đã mặc áo rét cả rồi.
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Nhìn ra ngoài sân, Sơn thấy đất khô trắng, luôn 
luôn cơn gió vi vu làm bốc lên những màn bụi nhỏ, 
thổi lăn những cái lá khô lạo xạo. Trời không u ám, 
toàn một màu trắng đục. Những cây lan trong chậu, 
lá rung động và hình như sắt lại vì rét.

Sơn cũng thấy lạnh, vội vơ lấy cái chăn trùm lên đầu rồi cất tiếng gọi chị. 
Mẹ Sơn nghe thấy, đặt chén nước chè xuống, bảo chị Lan:

– Con vào buồng lấy thúng áo ra mẹ mặc cho em đi.

[...] Chị Lan từ trong buồng đi ra, khệ nệ ôm cái thúng quần áo đặt lên đầu 
phản. Mẹ Sơn lật cái vỉ buồm(1), lục đống quần áo rét. [...] Mẹ Sơn giơ lên một 
cái áo bông cánh đã cũ nhưng còn lành lặn, nói:

– Đây là áo của cô 
Duyên đây.

Duyên là đứa em 
gái bé của Sơn, chết từ 
năm lên bốn tuổi. Mẹ 
Sơn nhắc đến làm Sơn 
nhớ em, cảm động và 
thương em quá. Vú già(2)  
là người đã nuôi Duyên 
từ lúc mới đẻ, với lấy 
cái áo lật đi lật lại ngắm 
nghía, tay mân mê các 
đường chỉ:

– Giá mà bây giờ em nó có còn cũng chả  
mặc được.

Mẹ Sơn yên lặng không nói gì. Nhưng đến lúc 
vời Sơn lại gần để mặc áo, Sơn thấy mẹ hơi rơm rớm nước mắt.
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(2)

Sơn đã mặc xong áo ấm: cả cái áo dạ chỉ đỏ lẫn áo vệ sinh, ngoài lại mặc phủ 
cái áo vải thâm(1) dài. Sơn đứng trên giường trước mặt mẹ, đã quay đi quay lại 
ba, bốn lần để mẹ Sơn ngắm áo. Sau cùng mẹ Sơn vuốt các tà áo cho phẳng 
phiu, rồi đẩy Sơn ra, bảo:

– Thôi, con đi chơi.

Sơn xúng xính rủ chị ra chợ chơi. Nhà Sơn ở quay lưng vào chợ cạnh một 
dãy nhà lá của những người nghèo khổ mà Sơn quen biết cả vì họ vẫn vào vay 
mượn ở nhà Sơn. Sơn biết lũ trẻ con các gia đình ấy chắc bây giờ đương đợi 
mình ở cuối chợ để đánh khăng(2), đánh đáo(3).

Không phải ngày phiên chợ nên chợ vắng không. Mấy cái quán chơ vơ lộng 
gió, rác bẩn rải rác lẫn với lá rụng của cây đề. Gió thổi mạnh làm Sơn thấy 
lạnh, và cay mắt. Nhưng chân trời trong hơn mọi hôm, những làng ở xa, Sơn 
thấy rõ như gần. Mặt đất rắn lại và nứt nẻ những đường nho nhỏ, kêu vang lên 
tanh tách dưới nhịp guốc(4) của hai chị em.

Đến cuối chợ đã thấy lũ trẻ đang quây quần chơi nghịch. Chúng nó thấy chị 
em Sơn đến đều lộ vẻ vui mừng, nhưng chúng vẫn đứng xa, không dám vồ vập. 
Chúng như biết cái phận nghèo hèn của chúng vậy, tuy Sơn và chị vẫn thân mật 
chơi đùa với, chứ không kiêu kì và khinh khỉnh như các em họ của Sơn.

Thằng Cúc, thằng Xuân, con Tý, con Túc sán gần 
giương đôi mắt ngắm bộ quần áo mới của Sơn. Sơn 
nhận thấy chúng ăn mặc không khác ngày thường, 
vẫn những bộ quần áo màu nâu bạc đã vá nhiều 
chỗ. Nhưng hôm nay, môi chúng nó tím lại và qua 
những chỗ áo rách, da thịt thâm đi. Mỗi cơn gió đến, chúng lại run lên, hàm 
răng đập vào nhau.
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Sơn đã mặc xong áo ấm: cả cái áo dạ chỉ đỏ lẫn áo vệ sinh, ngoài lại mặc phủ 
cái áo vải thâm(1) dài. Sơn đứng trên giường trước mặt mẹ, đã quay đi quay lại
ba, bốn lần để mẹ Sơn ngắm áo. Sau cùng mẹ Sơn vuốt các tà áo cho phẳng 
phiu, rồi đẩy Sơn ra, bảo:

– Thôi, con đi chơi.

Sơn xúng xính rủ chị ra chợ chơi. Nhà Sơn ở quay lưng vào chợ cạnh một
dãy nhà lá của những người nghèo khổ mà Sơn quen biết cả vì họ vẫn vào vay 
mượn ở nhà Sơn. Sơn biết lũ trẻ con các gia đình ấy chắc bây giờ đương đợi 
mìn

Không phải ngày phiên chợ nên chợ vắng không. Mấy cái quán chơ vơ lộng
gió, rác bẩn rải rác lẫn với lá rụng của cây đề. Gió thổi mạnh làm Sơn thấy 
lạnh, và cay mắt. Nhưng chân trời trong hơn mọi hôm, những làng ở xa, Sơn
thấy rõ như gần. Mặt đất rắn lại và nứt nẻ những đường nho nhỏ, kêu vang lên
tanh

Đến cuối chợ đã thấy lũ trẻ đang quây quần chơi nghịch. Chúng nó thấy chị 
em Sơn đến đều lộ vẻ vui mừng, nhưng chúng vẫn đứng xa, không dám vồ vập. 
Chúng như biết cái phận nghèo hèn của chúng vậy, tuy Sơn và chị vẫn thân mật 
chơ
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Sơn xúng xính rủ chị ra chợ chơi. Nhà Sơn ở quay lưng vào chợ cạnh m
y nhà lá của những người nghèo khổ mà Sơn quen biết cả vì họ vẫn vào v
ợn ở nhà Sơn. Sơn biết lũ trẻ con các gia đình ấy chắc bây giờ đương đ

nh ở cuối chợ để đánh khăng(2), đánh đáo(3).

Không phải ngày phiên chợ nên chợ vắng không. Mấy cái quán chơ vơ lộ
 rác bẩn rải rác lẫn với lá rụng của cây đề. Gió thổi mạnh làm Sơn th
h, và cay mắt. Nhưng chân trời trong hơn mọi hôm, những làng ở xa, Sơ
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h tách dưới nhịp guốc(4) của hai chị em.
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Sơn đến đều lộ vẻ vui mừng, nhưng chúng vẫn đứng xa, không dám vồ vậ

úng như biết cái phận nghèo hèn của chúng vậy, tuy Sơn và chị vẫn thân m
ơi đùa với, chứ không kiêu kì và khinh khỉnh như các em họ của Sơn.

Thằng Cúc, thằng Xuân, con Tý, con Túc sán gần
ơng đôi mắt ngắm bộ quần áo mới của Sơn. Sơn
ận thấy chúng ăn mặc không khác ngày thường, 
 những bộ quần áo màu nâu bạc đã vá nhiều 
. Nhưng hôm nay, môi chúng nó tím lại và qua

ững chỗ áo rách, da thịt thâm đi. Mỗi cơn gió đến, chúng lại run lên, hà
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[...] Chị Lan bỗng giơ tay vẫy một con bé, từ nãy vẫn đứng dựa vào cột 
quán, gọi:

– Sao không lại đây, Hiên? Lại đây chơi với tôi.

Hiên là đứa con gái bên hàng xóm, bạn chơi với 
Lan và Duyên. Sơn thấy chị gọi nó không lại, bước 
đến gần, trông thấy con bé co ro đứng bên cột quán, 
chỉ mặc có manh áo rách tả tơi, hở cả lưng và tay. 
Chị Lan cũng đến hỏi:

– Sao áo mày rách thế, Hiên? Áo lành đâu không mặc? 
Con bé bịu xịu(1) nói:
– Hết áo rồi, chỉ còn cái này.
– Sao không bảo u mày may cho?

Sơn bấy giờ mới chợt nhớ ra là mẹ cái Hiên rất 
nghèo, chỉ có nghề đi mò cua bắt ốc thì còn lấy đâu 
ra tiền mà sắm áo cho con nữa. Sơn thấy động lòng 
thương cũng như ban sáng Sơn đã nhớ thương đến 
em Duyên ngày trước vẫn chơi cùng với Hiên, đùa 
nghịch ở vườn nhà. Một ý nghĩ tốt bỗng thoáng qua trong trí, Sơn lại gần chị 
thì thầm:

– Hay là chúng ta đem cho nó cái áo bông cũ, chị ạ.
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gần, trông thấy con bé co ro đứng bên cột quán, 
mặc có manh áo rách tả tơi, hở cả lưng và tay. 
Lan cũng đến hỏi:
Sao áo mày rách thế, Hiên? Áo lành đâu không mặc?
on bé bịu xịu(1) nói:
Hết áo rồi, chỉ còn cái này.
Sao không bảo u mày may cho?

ơn bấy giờ mới chợt nhớ ra là mẹ cái Hiên rất 
èo, chỉ có nghề đi mò cua bắt ốc thì còn lấy đâu 
ền mà sắm áo cho con nữa. Sơn thấy động lòng

ơng cũng như ban sáng Sơn đã nhớ thương đến 
Duyên ngày trước vẫn chơi cùng với Hiên, đùa
ch ở vườn nhà. Một ý nghĩ tốt bỗng thoáng qua trong trí, Sơn lại gần ch
hầm:
Hay là chúng ta đem cho nó cái áo bông cũ, chị ạ.
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– Ừ, phải đấy. Để chị về lấy.

Với lòng ngây thơ của tuổi trẻ, chị Lan hăm hở chạy về nhà lấy áo. Sơn đứng 
lặng yên đợi, trong lòng tự nhiên thấy ấm áp vui vui.

(3)

Nhưng cái vui của Sơn không được bao lâu. Bữa cơm về tới nhà, Sơn không 
thấy mẹ đâu cả, hỏi vú già:

– Mợ(1) tôi đâu hả vú?
– Chị Lan và cậu cứ ăn cơm trước đi. Mợ còn đi 

ăn cỗ đến trưa mới về.
Rồi vú già nhìn rõ vào mặt Sơn hỏi:
– Có phải cậu đem cho con Hiên cái áo bông cũ phải không?
Sơn ngạc nhiên đáp:
– Phải, nhưng sao vú biết?
– Con Sinh nó nói với tôi đấy (Sinh là đứa em họ Sơn, vẫn hay nói hỗn với 

vú già nên vú ấy ghét). Nó lại còn bảo hễ mợ về nó sẽ sang mách mợ cho cậu 
phải đòn.

Sơn lo quá, sắp ăn, bỏ đũa đứng dậy, van:
– Thế bây giờ làm thế nào, hở vú? Mợ tôi biết thì chết.
– Ai bảo cậu dại dột đem áo cho nó? Bây giờ cậu 

sang bảo cái Hiên trả lại thì không việc gì.

Sơn vội vàng đi ra chợ tìm Hiên nhưng không 
thấy con bé ở đó, đến nhà cũng không thấy ai, mẹ 
nó cũng không có nhà. Hai chị em lo sợ, đi ra cánh 
đồng tìm cũng không gặp. Gần đến buổi chiều, Sơn và chị chưa đòi được áo. 
Lan trách em:

– Sao em lại nghĩ đem cho nó cái áo ấy, có phải bây giờ mợ mắng chết 
không?

– Ai bảo chị về lấy? Nếu chị không về lấy thì em biết đâu?
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Chị Lan đấu dịu:
– Thôi, bây giờ phải về nhà vậy chứ biết làm thế nào.
– Nhưng mà em sợ lắm.

Chị Lan thở dài, nắm chặt lấy tay em, an ủi:

– Đằng nào cũng phải về cơ mà. May ra có lẽ mợ không mắng đâu.

Hai chị em lo lắng dắt nhau lẻn về nhà. Đến cửa, Sơn nghe thấy có tiếng 
mẹ nói ở trong với tiếng người đàn bà khác nữa, nghe quen quen. Lan dắt tay 
Sơn khép nép bước vào; hai chị em ngạc nhiên đứng sững ra khi thấy mẹ con 
Hiên đang ngồi ở cái ghế con trên đất trước mặt mẹ, tay cầm cái áo bông cũ.

Thấy hai con về, mẹ Sơn ngửng lên nhìn rồi nghiêm nghị bảo:

– Kìa, hai cô cậu đã về kia. Thế áo bông của tôi đâu mà tự tiện đem cho đấy?

Sơn sợ hãi, cúi đầu lặng im, nép vào sau lưng chị. Bác Hiên vừa cười vừa nói:

– Tôi về thấy cháu nó mặc cái áo bông tôi hỏi ngay. Nó bảo của cậu Sơn cho 
nó. Tôi biết cậu ở đây đùa, nên tôi phải vội vàng đem lại đây trả mợ. Thôi, bây 
giờ, xin phép mợ tôi về.

Mẹ Sơn hỏi:

– Con Hiên nó không có áo à?

– Bẩm nhà cháu độ này khổ lắm, chẳng để dành ra được đồng nào may áo 
cho con cả. Thành thử vẫn cái áo từ năm ngoái nó mặc mãi.

Mẹ Sơn với cái âu đồng lấy tiền đưa cho bác Hiên:

– Đây, tôi cho mượn năm hào về mà may áo cho con.

Khi bác Hiên bước ra khỏi cửa, mẹ Sơn vẫy hai 
con lại gần, rồi âu yếm ôm vào lòng mà bảo:

– Hai con tôi quý quá, dám tự do lấy áo đem cho 
người ta không sợ mẹ mắng ư?

(Thạch Lam, Tuyển tập Thạch Lam, NXB Văn học, Hà Nội, 2015, tr. 119 – 126)
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Cô bé bán diêm
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Vừa vẽ xong nó cất cánh
Tôi ôm khung nắng, khung gió
Nhành cây xanh hối hả đuổi theo 

Trong vô tăm tích(1) tôi nghĩ
Lát nữa chào mào sẽ mổ những con sâu
Trái cây chín đỏ
Từng giọt nước
Thanh sạch của tôi 

triu... uýt... huýt... tu hìu...

Chẳng cần chim lại bay về
Tiếng hót ấy giờ tôi nghe rất rõ.

(Mai Văn Phấn, Bầu trời không mái che,  
NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, 2010, tr. 26)
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Viết

Phân tích bài viết tham khảo

Tôi có nhiều trải nghiệm vui với gia đình và bạn 
bè. Nhưng tôi vẫn muốn kể lại một trải nghiệm 
buồn vì nó có ý nghĩa rất đặc biệt đối với tôi. Đó là 
một câu chuyện mà tôi sẽ không bao giờ quên. 

Chuyện xảy ra vào cuối tháng 9, năm tôi học lớp 6.  
Sau buổi sơ kết tháng học tập đầu tiên, cô giáo chủ 
nhiệm giao cho tôi nhiệm vụ viết bản tổng hợp 
về nền nếp và tình hình học tập đầu năm của lớp.  
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Tôi rất vui vì được cô tin tưởng. Tôi cũng muốn cô tự hào về tôi nên đã dành 
cả buổi sáng Chủ nhật để viết nháp rồi chép lại cho thật sạch đẹp. 

Sáng thứ Hai, tôi đến lớp thật sớm, mang bản tổng hợp ra ngắm nghía lần 
nữa. Tôi đọc lại, thấy mình đã ghi đầy đủ nội dung các mục như cô hướng 
dẫn và chữ tôi viết cũng khá đẹp. Chắc chắn cô sẽ khen ngợi. Đúng lúc ấy, bạn 
Thịnh lớp 6D gọi tôi. Tôi để bản tổng hợp trên bàn và chạy ra hành lang nói 
chuyện với bạn ấy. Lúc quay vào, tôi thấy một bạn cúi xuống bàn tôi rồi chạy 
biến ra phía cửa sau. Tôi chỉ kịp nhìn thoáng và đoán ngay đó là Duy. Tôi cầm 
bài viết lên thì thấy mấy nét nguệch ngoạc ngang dọc ngay trang đầu tiên. Tôi tức 
giận đến phát khóc, vừa sợ bị cô mắng vừa tiếc bao nhiêu công sức của mình. 

Không kịp suy nghĩ, tôi sầm sập chạy ra sân thì 
thấy Duy đang cười nói với mấy bạn lớp bên. Tôi 
chộp lấy tay Duy, lôi thẳng vào lớp. Tôi giơ bài viết 
vào sát mặt Duy và hét lên: “Sao cậu làm thế này? 
Tớ sẽ mách cô ngay bây giờ!”. Duy ngơ ngác như 
không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tôi lại càng giận dữ: “Cậu đừng có giả 
vờ! Chính mắt tớ nhìn thấy cậu vẽ nguệch ngoạc vào đây!”. Mặt Duy đỏ lên: 
“Không phải tớ! Tớ có đi qua bàn cậu nhưng không làm gì cả!”. 

Khi cô chủ nhiệm vào lớp, tôi và Duy vẫn còn 
đang cãi nhau. Tôi một mực khẳng định với cô  
“thủ phạm” chính là Duy. Duy thì đỏ mặt tía tai 
nhắc đi nhắc lại: “Không phải em! Em không làm!”. 
Cô giáo hỏi kĩ lại mọi việc một lần nữa rồi bảo: 
“Việc này chỉ là một phút nghịch dại thôi, nên Duy làm thì hãy nhận lỗi, hay 
bạn nào lớp mình lỡ nghịch thì cũng nên dũng cảm nhận trách nhiệm, đừng 
để Duy bị oan”. Nghe cô nói thế, Duy oà lên khóc, còn cả lớp im phăng phắc. 
Tôi bỗng nhiên cũng thấy hoang mang. Rồi đột nhiên, Tuấn đứng phắt dậy: 
“Thưa cô, là em ạ. Em xin lỗi cô và các bạn!”. Tôi hết nhìn Tuấn lại nhìn Duy. 
Hai má tôi lúc ấy nóng rực lên vì xấu hổ. 

Cô giáo nhẹ nhàng nhắc nhở Tuấn không được nghịch dại như thế nữa. 
Cô nói Tuấn đã biết sửa lỗi bằng một việc làm rất đúng đắn và dũng cảm nên 

Tôi rất vui vì được cô tin tưởng. Tôi cũng muốn cô tự hào về tôi nên đã dành 
cả buổi sáng Chủ nhật để viết nháp rồi chép lại cho thật sạch đẹp. 

Sáng thứ Hai, tôi đến lớp thật sớm, mang bản tổng hợp ra ngắm nghía lần
nữa. Tôi đọc lại, thấy mình đã ghi đầy đủ nội dung các mục như cô hướng
dẫn và chữ tôi viết cũng khá đẹp. Chắc chắn cô sẽ khen ngợi. Đúng lúc ấy, bạn 
Thịnh lớp 6D gọi tôi. Tôi để bản tổng hợp trên bàn và chạy ra hành lang nói
chuyện với bạn ấy. Lúc quay vào, tôi thấy một bạn cúi xuống bàn tôi rồi chạy 
biến ra phía cửa sau. Tôi chỉ kịp nhìn thoáng và đoán ngay đó là Duy. Tôi cầm
bài viết lên thì thấy mấy nét nguệch ngoạc ngang dọc ngay trang đầu tiên. Tôi tức 
giận 

Kh
thấy 
chộp
vào s
Tớ sẽ
không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tôi lại càng giận dữ: “Cậu đừng có giả
vờ! Chính mắt tớ nhìn thấy cậu vẽ nguệch ngoạc vào đây!”. Mặt Duy đỏ lên:
“Khô

Kh
đang
“thủ 
nhắc
Cô g
“Việc này chỉ là một phút nghịch dại thôi, nên Duy làm thì hãy nhận lỗi, hay 
bạn nào lớp mình lỡ nghịch thì cũng nên dũng cảm nhận trách nhiệm, đừng 
để Duy bị oan”. Nghe cô nói thế, Duy oà lên khóc, còn cả lớp im phăng phắc.
Tôi bỗng nhiên cũng thấy hoang mang. Rồi đột nhiên, Tuấn đứng phắt dậy: 
“Thưa cô, là em ạ. Em xin lỗi cô và các bạn!”. Tôi hết nhìn Tuấn lại nhìn Duy.
Hai má tôi lúc ấy nóng rực lên vì xấu hổ. 

Cô giáo nhẹ nhàng nhắc nhở Tuấn không được nghịch dại như thế nữa.
Cô nói Tuấn đã biết sửa lỗi bằng một việc làm rất đúng đắn và dũng cảm nên

uyDu ”
o

Duy 
ào ớ

b
ớp

g nh
oan”
hi

n”. N

yện với bạn ấy. Lúc quay vào, tôi thấy một bạn cúi xuống bàn tôi rồi chạ
ra phía cửa sau. Tôi chỉ kịp nhìn thoáng và đoán ngay đó là Duy. Tôi cầm
iết lên thì thấy mấy nét nguệch ngoạc ngang dọc ngay trang đầu tiên. Tôi tứ
đến pháát t khkhócóc, vừvừaa sợsợ bbịị côcô mắng vừa tiếc bao nhihiêuêu ccôô mình.

hông kịp suy nghĩ, tôi sầm sập chc ạy ra a sân thì
Duy đaang cười nói với mấy bạnn lớpp bên. Tôi

p lấy tay DDuy, lôi thẳng vào lớp. Tôôi ggiơ bài viếết 
sát mặt Duuy y vàvà hhétét lên: “Sao cậu llàmm thếế nnàyày? 
ẽ mách ccô ngay bâyy giờ!”. Duy nggơ nggáác nnhư 
ng hiểu chuhuyệy n gìgì đđang diễn ra. TTôôi llạại ccàng giận dữ: “Cậu đđừng có gi
Chính mắt tớ nnhìhìn n thhấyấy cậuậ  vẽ ngguuệchh ngog ạcạ  vào đâyây!”! . MMặt Duy đỏ lên
ông phải tớ! Tớ có đi qua bàn cậu nhưng không làm gì cả!”. 

hi cô chủ nhihiệmệm vàoào lớp, tôtôi i vàvà DDuyuy vvẫnẫn cònòn 
g cãi nhau. TTôiô mmộtt mựcực kkhẳh ngn đđịịnh h vớvới côô 

phạm” chính llà à DuDuyy. Duyuy thìhì đđỏỏ mặmặt t tía a tatai i 
c đi nhắc lại: “Khôhôngng phảh i emem! EmEm kkhôhôngng làmàm!””. 
giáo hỏi kĩ lại mọi việc một lần nữa rồi bảo: 
c này chỉ là một phút nghịch dại thôi, nên Duy làm thì hãy nhận lỗi, ha
nào lớp mình lỡ nghịch thì cũng nên dũng cảm nhận trách nhiệm, đừno

hỉ l

gg pphhh

ớpớp, vàvà D

như
n

viếiết

y
ào lớp 

hỉ là
kĩ lại

“KKhôhôh
llà à D

ôô“

ộtộộ  m
D

t mmmự
ớớp, tlớ

ànn ccậậ
 ngu
ậ

ẽ guệ
Tôi lạ

ngg
hếế 
áác
ế nà

viếết 
ôi

t

ình lỡ
một 

ọ
p

mmọi v
ggg ppphh

y
hảh

y.y DDuuyuy
kkkhẳẳhẳẳẳ

vàvà Dà DDD

nnhưhư
h nngg

cà
ngo

nh
àng

hưhư 

làlàlààààlàlàlàlààlààà DDD
anannnnnnnnnnng g g g g g gggggggg đầđầđđầđầđầđđầđđầđầđầđđđầđđ uuuuuu uuuuuuuu uu titititititititititititititit ênêêênênêêêê

ccônônônônônônônônôôônôôôôôôngg g gggggggggggg sứsứsứsứsứứứsứứứsứứứứcccccccccc ccc củcủcủcủcủcủcủcủcủủcủcủcủủcủủccủcủủaa a a a aa mìmìmìmìmìmìmìmìmìmìmììmmmììnhnhnhnhnhnhnhnhnhnnhnhnh



chỉ phạt bạn chép lại bản tổng hợp. Tôi lúng búng xin lỗi Duy, xin lỗi các bạn 
và cô giáo. Tôi cũng xin thôi không làm lớp trưởng nữa vì thấy mình không 
xứng đáng. Cô bảo đúng là tôi đã quá nóng nảy, cần phải rút kinh nghiệm 
nhưng ai cũng có thể mắc sai lầm nên cô và các bạn thông cảm cho tôi. Nhờ 
cô thuyết phục, Duy đã đến bắt tay tôi. Tôi nói cảm ơn mà không dám ngẩng 
lên nhìn bạn.

Về nhà, tôi càng nghĩ càng thấy xấu hổ và ân 
hận. Nghĩ đến ngày hôm sau phải tới lớp, tôi rất 
buồn và sợ hãi. Các bạn sẽ nhìn tôi như thế nào 
đây? Duy thì chắc sẽ không bao giờ thèm nói 
chuyện với tôi nữa!

May mắn là các bạn đã bỏ qua lỗi lầm của tôi. Duy và tôi cũng đã nói 
chuyện với nhau bình thường, vui vẻ như trước. 
Nhưng tôi không quên câu chuyện này. Tôi giữ nó 
trong trí nhớ như một lời nhắc nhở bản thân về 
hậu quả của sự nóng giận, về việc nhất định phải 
bình tĩnh khi nhận xét, đánh giá người khác. 

Tôi kể lại trải nghiệm này cũng là để một lần nữa cảm ơn cô giáo và các bạn, 
nhất là bạn Duy. Duy ơi, cảm ơn vì đã tha lỗi cho tớ nhé!

(Bài làm của học sinh)

Thực hành viết theo các bước
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Lắc-ki(1) thực sự may mắn
 ,

 

Lắc-ki lớn nhanh như thổi, được bao bọc trong sự yêu thương của bầy mèo. 
Sau một tháng sống trong tiệm tạp hoá của Ha-ri (Harry), nó đã ra dáng một 
con hải âu tuổi thiếu niên thon thả với lớp lông vũ mềm màu bạc.

Khi có khách tới tham quan tiệm tạp hoá, Lắc-ki theo hướng dẫn của 
Đại Tá(4), co mình bất động giữa những con chim nhồi bông, giả vờ là 
một trong số chúng. Nhưng buổi chiều muộn, khi tiệm tạp hoá đóng cửa 
và lão thuỷ thủ già đã nghỉ ngơi, nó lại lạch bạch với dáng vẻ của một con 
chim biển đi xuyên qua các căn phòng, trầm trồ trước hàng nghìn loại  
vật thể chứa trong đó. Trong khi đó, Anh-xtanh(5) (Einstein) điên cuồng giở 
hết cuốn sách này sang cuốn sách khác, tìm ra phương pháp giúp Gióc-ba dạy 
con chim mới trổ cánh tập bay.

“Việc bay bao gồm đẩy không khí ra phía trước và phía sau. À há! Giờ thì 
chúng ta đã tìm ra yếu tố quan trọng”, Anh-xtanh ngâm nga, vẫn chúi mũi vào 
một cuốn sách.

“Tại sao con lại phải bay?”, Lắc-ki hỏi, hai cánh khép chặt vào thân.

“Bởi vì con là hải âu, mà hải âu thì phải bay”, Anh-xtanh đáp. “Với bác thì 
thật là khủng khiếp, thật là khủng khiếp nếu con không nhận ra điều đó.”

“Nhưng con không thích bay. Và con cũng không thích làm hải âu”, Lắc-ki 
cãi lại. “Con muốn làm mèo, mà mèo thì không bay.”
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Một buổi chiều, nó lạch bạch đi tới cửa ra vào tiệm tạp hoá, ở đó có vụ 
đụng độ không mấy dễ chịu với con đười ươi.

“Tao không muốn phân chim quanh đây đâu, con nhỏ bẩn thỉu kia”,  
Mét-thiu(1) (Matthew) rít lên.

“Tại sao ngài lại gọi cháu thế, thưa ngài khỉ?”, Lắc-ki rụt rè hỏi.

“Chim chóc con nào chẳng làm thế. Ị bậy khắp mọi nơi. Mà mày thì đích 
thị là một con chim”, con đười ươi nhắc lại với vẻ hách dịch.

“Ngài nhầm rồi. Cháu là một con mèo và rất biết giữ vệ sinh”, Lắc-ki phản 
ứng, tìm kiếm sự đồng cảm của con khỉ không đuôi. “Cháu dùng chung cái 
thùng vệ sinh với bác Anh-xtanh.”

“Thật là nực cười! Bọn khố rách áo ôm làm cái trò gì mà thuyết phục 
được mày tin rằng mày là một trong số chúng thế? Mày ngó lại mày tí coi: 
mày có hai chân, và mèo thì có bốn chân. Mày có lông vũ, còn chúng nó 
có lông mao. Còn đuôi mày? Ơ? Đuôi mày đâu ấy nhỉ? Mày cũng dở hơi 
chả kém gì con mèo kia, bỏ cả đời cắm đầu vào mấy cuốn sách rồi rên lên: 
“Khủng khiếp! Khủng khiếp!”. Đồ chim đần độn. Và mày có biết tại sao lũ 
đó lại tỏ ra tử tế như thế với mày không? Chúng nó đang đợi mày béo nẫn 
ra, rồi làm thịt mày thành bữa ăn ra trò. Chúng sẽ chén tuốt cả lông lẫn 
xương của mày!”, con đười ươi rít lên.
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Chiều hôm đó, bọn mèo ngạc nhiên 
khi không thấy con hải âu xuất 
hiện để xơi món yêu thích – món 
mực ống mà Xe-crét-ta-ri-ô(1)  
(Secretario) chôm được từ bếp 
nhà hàng.

Cảm thấy lo lắng, bọn chúng 
chạy đi tìm con hải âu, Gióc-ba tìm 
thấy nó buồn bã nằm rúc giữa đám 
thú nhồi bông. “Con có đói không, 
Lắc-ki? Chúng ta có món mực đấy”,  
Gióc-ba bảo nó.

Con hải âu không buồn hé mỏ.

“Con thấy trong người khó chịu à?”, Gióc-ba lo lắng hỏi, “Con có bị 
ốm không?”

“Má(2) muốn con ăn để con béo tròn, ngon lành phải không?”, nó hỏi mà 
không ngẩng đầu lên.

“Không, để con lớn nhanh và mạnh khoẻ.”

“Rồi khi con béo, má sẽ mời bọn chuột tới chén thịt con phải không?”, nó 
léc quéc, đôi mắt đẫm nước.

“Con nghe ở đâu chuyện vớ vẩn như thế hả?”, Gióc-ba ngoao lên giận dữ.

Nước mắt lưng tròng, Lắc-ki thuật lại tất cả mọi thứ mà Mét-thiu đã nói 
với nó. Gióc-ba liếm khô nước mắt của Lắc-ki và bỗng nhiên nhận ra mình 
đang giảng giải cho con hải âu nhỏ, điều mà nó chưa từng làm trước đây:

“Con là một con hải âu. Gã đười ươi đúng ở điểm đó, nhưng chỉ điểm đó 
thôi. Tất cả chúng ta đều yêu con, Lắc-ki. Và chúng ta yêu con bởi vì con là 
một con hải âu. Một con hải âu xinh đẹp. Chúng ta chưa từng phủ nhận khi 
nghe con nói con là mèo, bởi điều đó an ủi chúng ta rằng con muốn giống 
chúng ta, nhưng con khác với chúng ta và chúng ta vui với sự khác biệt đó. 

é i ô

6

Chiều hôm đó, bọn mèo ngạc nhiê
khi không thấy con hải âu xuất 
hiện để xơi món yêu thích – món 
mực ống mà Xe-crét-ta-ri-ô(1) 
(Secretario) chôm được từ bếp
nhà hàng.

Cả
chạy
thấy 
thú n
Lắc-
Gióc

Co

“Con thấy trong người khó chịu à?”, Gióc-ba lo lắng hỏi, “Con có bị
ốm k

“M mà 
khôn

“K

“Rồi khi con béo, má sẽ mời bọn chuột tới chén thịt con phải không?”, nó 
léc q

“Con nghe ở đâu chuyện vớ vẩn như thế hả?”, Gióc-ba ngoao lên giận dữ.

Nước mắt lưng tròng, Lắc-ki thuật lại tất cả mọi thứ mà Mét-thiu đã nói
với nó. Gióc-ba liếm khô nước mắt của Lắc-ki và bỗng nhiên nhận ra mình 
đang

“Con là một con hải âu. Gã đười ươi đúng ở điểm đó, nhưng chỉ điểm đó 
thôi. Tất cả chúng ta đều yêu con, Lắc-ki. Và chúng ta yêu con bởi vì con là 
một con hải âu. Một con hải âu xinh đẹp. Chúng ta chưa từng phủ nhận khi 
nghe con nói con là mèo, bởi điều đó an ủi chúng ta rằng con muốn giống 
chúng ta, nhưng con khác với chúng ta và chúng ta vui với sự khác biệt đó. 

é i ô

ên 

666

Tấ
Con là mộtnCon

Tấ
n là
t cả 

hả

m
cả ch

một c

ảm thấy lo lắng, bọn chúng
y đi tìm con hải âu, Gióc-ba tìm

nó buồn bã nằm rúc giữa đám 
nhồi bông. “Con có đói không, 
ki? Chúng ta có món mực đấy”, 

c-ba bảo nó.

on hải âu không buồn hé mỏ.

Con thấy trong người khó chịu à?”, Gióc-ba lo lắng hỏi, “Con có b
không?”

Má(2) muốn con ăn để con béo tròn, ngon lành phải không?”, nó hỏi m
ng ngẩng đầu lên.

Không, để con lớn nhanh và mạnh khoẻ.”

Rồi khi con béo, má sẽ mời bọn chuột tới chén thịt con phải không?”, n
quéc, đôi mắt đẫm nước.

Con nghe ở đâu chuyện vớ vẩn như thế hả?”, Gióc-ba ngoao lên giận dữ.

ước mắt lưng tròng, Lắc-ki thuật lại tất cả mọi thứ mà Mét-thiu đã nó
nó. Gióc-ba liếm khô nước mắt của Lắc-ki và bỗng nhiên nhận ra mình
g giảng giải cho con hải âu nhỏ, điều mà nó chưa từng làm trước đây:

c b
iả

m k
Lắ

n v

mời bọn ch

kho

b

ảng g
c-b
giải

ưn
ba l
ưng 

u

tròò

u chchchuuu

nưnưư
ẽ

ưướớc..
mờmờmời

và

i bm

mạ

ònn, nn

ócc-baaba

chho c
m khm

òn
hô
g, Lắắ

nnn vv

ắ

nnện vớớ 

ọọn n cchcchchu

kkho

làn

lo lắn



Chúng ta đã không cứu được mẹ con, nhưng chúng ta có thể giúp con. Chúng 
ta đã bảo vệ con từ khoảnh khắc con mổ vỡ lớp vỏ trứng ra đời. Chúng ta đã 
dành cho con sự chăm sóc mà không hề nghĩ tới việc biến con thành một con 
mèo. Chúng ta yêu con như yêu một con hải âu. Chúng ta cảm thấy con cũng 
yêu chúng ta như vậy, chúng ta là bạn con, là gia đình của con, và chúng ta 
muốn con biết rằng nhờ con, chúng ta đã học được một điều đáng để tự hào: 
Chúng ta học được cách trân trọng, quý mến và yêu thương một kẻ không 
giống chúng ta. Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó 
giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó khăn, và 
con đã giúp chúng ta làm được điều đó. Con là chim hải âu, và con phải sống 
cuộc đời của một con hải âu. Con phải bay. Khi con đã học hành tử tế, Lắc-ki,  
ta hứa với con rằng con sẽ thấy hạnh phúc lắm, và sau đó tình cảm của chúng 
ta dành cho nhau thậm chí còn sâu sắc và đẹp đẽ hơn, bởi đó là tấm chân tình 
giữa hai loài vật hoàn toàn khác nhau.”

“Con sợ bay lắm”, Lắc-ki léc quéc, đứng dậy.

“Khi con tập bay, ta sẽ ở đó với con”, Gióc-ba thầm thì, liếm đầu Lắc-ki.  
“Ta đã hứa với mẹ con rồi.”

Con hải âu nhỏ và con mèo mun to đùng, mập ú cùng bước đi – con 
mèo dịu dàng liếm đầu con hải âu và con chim duỗi một cánh vắt ngang 
lưng con mèo.

 (Lu-i Xe-pun-ve-da, Chuyện con mèo dạy hải âu bay, Phương Huyền dịch,  
NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, 2017, tr. 99 – 104)
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Trước khi đọc

Đọc văn bản

Chùm ca dao(1) về quê hương đất nước
1.    Gió đưa cành trúc la đà
  Tiếng chuông Trấn Võ(2) canh gà(3) Thọ Xương(4).
   Mịt mù khói toả ngàn sương
  Nhịp chày Yên Thái(5), mặt gương Tây Hồ(6).

(Nguyễn Xuân Kính – Phan Đăng Nhật – Phan Đăng Tài –  
Nguyễn Thuý Loan – Đặng Diệu Trang, Kho tàng ca dao người Việt, tập 1,  

NXB Văn hoá – Thông tin, Hà Nội, 2001, tr. 1145)

2.    Đường lên xứ Lạng(7) bao xa?
  Cách một trái núi với ba quãng đồng.
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   Ai ơi, đứng lại mà trông:
  Kìa núi thành Lạng, kìa sông Tam Cờ(1).

(Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam,  
NXB Thời đại, Hà Nội, 2010, tr. 118)

3.   Đò từ Đông Ba(2), đò qua Đập Đá(3),
  Đò về Vĩ Dạ(4), thẳng ngã ba Sình(5).
   Lờ đờ bóng ngả trăng chênh  
  Tiếng hò xa vọng, nặng tình nước non.

(Nguyễn Xuân Kính – Phan Đăng Nhật – Phan Đăng Tài – Nguyễn Thuý Loan –  
Đặng Diệu Trang, Kho tàng ca dao người Việt, tập 1, Sđd, tr. 917)
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Nhận biết từ đa nghĩa

Trước khi đọc

Đọc văn bản

Chuyện cổ(1) nước mình

           Tôi yêu chuyện cổ nước tôi
   Vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa
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  Thương người rồi mới thương ta
 Yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm
  Ở hiền thì lại gặp hiền
 Người ngay thì gặp người tiên độ trì(1)

  Mang theo chuyện cổ tôi đi
 Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa
  Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa
 Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi
  Đời cha ông với đời tôi
 Như con sông với chân trời đã xa
  Chỉ còn chuyện cổ thiết tha
 Cho tôi nhận mặt ông cha của mình
  Rất công bằng, rất thông minh
 Vừa độ lượng(2) lại đa tình(3), đa mang(4).
  Thị thơm thì giấu người thơm
 Chăm làm thì được áo cơm cửa nhà
  Đẽo cày theo ý người ta
 Sẽ thành khúc gỗ chẳng ra việc gì
  Tôi nghe chuyện cổ thầm thì
 Lời cha ông dạy cũng vì đời sau
  Đậm đà cái tích trầu cau
 Miếng trầu đỏ thắm nặng sâu tình người
  Sẽ đi qua cuộc đời tôi
 Bấy nhiêu thời nữa chuyển dời xa xôi
  Nhưng bao chuyện cổ trên đời
 Vẫn luôn mới mẻ rạng ngời lương tâm.

(Lâm Thị Mỹ Dạ, Tuyển tập, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, 2011, tr. 203)
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Sau khi đọc

Đọc văn bản

Cây tre Việt Nam

[...] Cây tre là người bạn thân của nông dân Việt Nam, bạn thân của nhân 
dân Việt Nam. 

Nước Việt Nam xanh muôn ngàn cây lá khác nhau. Cây nào cũng đẹp, cây 
nào cũng quý, nhưng thân thuộc nhất vẫn là tre nứa. Tre Đồng Nai, nứa Việt 
Bắc, tre ngút ngàn Điện Biên Phủ, luỹ tre thân mật làng tôi... đâu đâu ta cũng 
có nứa tre làm bạn. 
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Bắc, tre ngút ngàn Điện Biên Phủ, luỹ tre thân mật làng tôi... đâu đâu ta cũng 
có nứa tre làm bạn.
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Tre, nứa, trúc, mai, vầu(1) mấy chục loại khác nhau, nhưng cùng một mầm 
non măng mọc thẳng. Vào đâu, tre cũng sống.  Ở đâu, tre cũng xanh tốt. Dáng 
tre vươn mộc mạc, màu tre tươi nhũn nhặn(2). Rồi tre lớn lên, cứng cáp, dẻo dai, 
vững chắc. Tre trông thanh cao, giản dị, chí khí như người.

Nhà thơ đã có lần ca ngợi: 
   Bóng tre trùm mát rượi.

Bóng tre trùm lên âu yếm làng, bản, xóm, thôn. Dưới bóng tre của ngàn 
xưa, thấp thoáng mái đình mái chùa cổ kính. Dưới bóng tre xanh, ta gìn giữ 
một nền văn hoá lâu đời. Dưới bóng tre xanh, đã từ lâu đời, người dân cày 
Việt Nam dựng nhà, dựng cửa, vỡ ruộng, khai hoang. Tre ăn ở với người  
đời đời kiếp kiếp. Tre, nứa, mai, vầu giúp người hàng nghìn công việc khác 
nhau. Tre là cánh tay của người nông dân.

   Cánh đồng ta năm đôi ba vụ
   Tre với người vất vả quanh năm.

Tre với người như thế đã mấy nghìn năm [...]. Tre vẫn phải còn vất vả mãi 
với người. 

Cối xay tre nặng nề quay, từ nghìn đời nay, xay nắm thóc. 
Trong mỗi gia đình nông dân Việt Nam, tre là người nhà, tre khăng khít 

với đời sống hằng ngày. 
Giang(3) chẻ lạt, buộc mềm, khít chặt những mối tình quê. Cái thuở ban 

đầu thường nỉ non dưới bóng tre, bóng nứa.

   Lạt này gói bánh chưng xanh
      Cho mai lấy trúc(4), cho anh lấy nàng...

Tre còn là nguồn vui duy nhất của tuổi thơ. Các em bé còn có đồ chơi gì 
nữa ngoài mấy que chuyền đánh chắt(5) bằng tre. 
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[...] Suốt một đời người, từ thuở lọt lòng trong chiếc nôi tre, đến khi 
nhắm mắt xuôi tay, nằm trên giường tre, tre với mình, sống có nhau, chết 
có nhau, chung thuỷ. 

Như tre mọc thẳng, con người không chịu khuất phục. Người xưa có câu: 
“Trúc dẫu cháy, đốt ngay vẫn thẳng”. Tre là thẳng thắn, bất khuất! Ta kháng chiến, 
tre lại là đồng chí chiến đấu của ta. Tre vốn cùng ta làm ăn, lại vì ta mà cùng ta 
đánh giặc. 

Buổi đầu, không một tấc sắt trong tay, tre là tất cả, tre là vũ khí. Muôn đời 
biết ơn chiếc gậy tầm vông(1) đã dựng nên Thành đồng Tổ quốc(2)! Và sông 
Hồng bất khuất có cái chông tre. 

Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép của quân thù. Tre xung phong vào xe 
tăng, đại bác. Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Tre 
hi sinh để bảo vệ con người. Tre, anh hùng lao động! Tre, anh hùng chiến đấu!  
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[...] Nhạc của trúc, nhạc của tre là khúc nhạc của đồng quê. Nhớ một buổi 
nào, nồm nam cơn gió thổi, khóm tre làng rung lên man mác khúc nhạc 
đồng quê. 

Diều bay, diều lá tre bay lưng trời... 

Sáo tre, sáo trúc vang lưng trời… 

Gió đưa tiếng sáo, gió nâng cánh diều.

Trời cao lồng lộng, đồng ruộng mênh mông hãy lắng nghe tiếng hát giữa 
trời cao của trúc, của tre… 

[...] Điệu múa sạp tre có từ ngày chiến thắng Điện Biên. Sạp là những thanh 
tre gõ vào nhau. Tre của những đòn tre đã từng đỡ gánh nặng cho bước chân 
đi, đến chợ xa hay ra tiền tuyến, hôm nay ca vang gõ nhịp những bước chân 
ta nhảy múa.

Tre già măng mọc. Măng mọc trên huy hiệu ở ngực thiếu nhi Việt Nam, lứa 
măng non của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà(1). 

Các em, các em rồi đây lớn lên, sẽ quen dần với sắt, thép và xi măng cốt thép. 
Nhưng, nứa, tre sẽ còn mãi với các em, còn mãi với dân tộc Việt Nam, còn 

mãi với chúng ta, với hạnh phúc, hoà bình. 
[...] Ngày mai, trên đất nước này, sắt, thép có thể nhiều hơn tre, nứa. Nhưng, 

trên đường trường ta dấn bước, tre xanh vẫn là bóng mát. Tre vẫn mang khúc 
hát tâm tình. Tre sẽ càng tươi những cổng chào thắng lợi. Những chiếc đu tre 
vẫn dướn lên bay bổng. Tiếng sáo diều tre cao vút mãi. 

Cây tre Việt Nam! Cây tre xanh, nhũn nhặn, ngay thẳng, thuỷ chung, can 
đảm. Cây tre mang những đức tính của người hiền là tượng trưng cao quý của 
dân tộc Việt Nam.

1955
(Theo Thép Mới, Cây tre Việt Nam,  

NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr. 353 – 357)
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Phân tích bài viết tham khảo

  Anh đi anh nhớ quê nhà
 Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương
  Nhớ ai dãi nắng dầm sương
 Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao(1).

Những dòng thơ trên được lưu truyền trong dân 
gian như một bài ca dao. Lời thơ tràn đầy nỗi nhớ 
da diết của người con xa xứ hướng về quê nhà. Từ 
“nhớ” được lặp đi lặp lại trong cả bốn dòng thơ 
bộc lộ nỗi niềm bồi hồi không dứt. Trở đi trở lại 
cùng nỗi nhớ là những kí ức sâu đậm về hương 
vị của quê hương trong những món ăn dân dã: 
“canh rau muống”, “cà dầm tương”. Hình ảnh con 
người nơi quê nhà cũng hiện lên vô cùng thân 
thiết trong những công việc lao động hằng ngày:  
“dãi nắng dầm sương”, “tát nước bên đường”,… Nhịp 
điệu nhẹ nhàng, êm đềm của thể thơ lục bát quen 
thuộc đã góp phần diễn tả niềm thương mến, nỗi 
nhớ da diết và tình cảm gắn bó sâu nặng của người 
ra đi. Bài ca dao khơi dậy trong ta tình yêu, sự gắn 
bó với những gì gần gũi, thân thuộc của quê hương.

(Nhóm biên soạn)
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3. SAU KHI NÓI
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Củng cố, mở rộng

Thực hành đọc

Hành trình của bầy ong(1)

                                                        
  Với đôi cánh đẫm nắng trời
 Bầy ong bay đến trọn đời tìm hoa. 
  Không gian là nẻo đường xa
 Thời gian vô tận mở ra sắc màu. 
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Hành trình của bầy ong(1)
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  Tìm nơi thăm thẳm rừng sâu
 Bập bùng hoa chuối, trắng màu hoa ban. 
  Tìm nơi bờ biển sóng tràn
 Hàng cây chắn bão dịu dàng mùa hoa.
  Tìm nơi quần đảo khơi xa
 Có loài hoa nở như là không tên…

  Bầy ong rong ruổi trăm miền 
 Rù rì đôi cánh nối liền mùa hoa.
  Nối rừng hoang với biển xa
 Đất nơi đâu cũng tìm ra ngọt ngào.
  (Nếu hoa có ở trời cao
 Thì bầy ong cũng mang vào mật thơm)

  Chắt trong vị ngọt mùi hương
 Lặng thầm thay những con đường ong bay.
  Trải qua mưa nắng vơi đầy
 Men trời đất đủ làm say đất trời. 
  Bầy ong giữ hộ cho người
 Những mùa hoa đã tàn phai tháng ngày. 

  Vầng trăng dâng đĩa mật đầy
 Trời sao mở cánh ong bay ngang trời. 
  Đêm nay như thức cùng tôi
 Bầy ong – con chữ nối lời bài ca. 
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